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Đại Thừa đã xây dựng một cõi “Cực Lạc Tây Phương” để thỏa mãn mọi nhu cầu
dục vọng của con người thế gian, muốn chi được nấy, do sự diễn tả cảnh giới
Tây Phương Cực Lạc quá đẹp đẽ như trong kinh Di Đà. Một cảnh giới lý tưởng,
mà ai nghe đến cũng đều phải ham mê thích thú.
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LỜI PHẬT DẠY

“Hận thù diệt hận thù

Đời này không thể có

Từ bi diệt hận thù

Là định luật thiên thu”.

“Và người khác không biết

Chúng ta đây bị hại

Chỗ ấy, ai hiểu được

Tranh luận được lắng êm”.

(Kinh Pháp Cú: I.Yamakavagga.
Phẩm Song Yếu)

CHÚ GIẢI:

Bài kệ thứ năm hai câu đầu là một tà tư duy giúp cho chúng ta hiểu rõ nghĩa lý
sống của cuộc đời: Không thể lấy hận thù diệt hận thù được.

“Hận thù diệt hận thù

Đời này không thể có”

Lời dạy này là một chân lý không thể ai thay đổi được. Bởi vì cuộc đời này
không thể lấy hận thù diệt hận thù được. Mà chỉ có lòng thương yêu của chúng
ta mới diệt được hận thù. Hai câu dưới đây mới thật sự là Chánh tư duy:

“Từ bi diệt hận thù

Là định luật thiên thu”

Sự tư duy này giúp cho chúng ta thấu rõ định luật bất di bất dịch của loài người,
duy nhất chỉ có lòng thương yêu mới diệt được hận thù.

Khi chúng ta tư duy suy nghĩ như vậy, giúp cho chúng ta lớn mạnh trong nền
đạo đức nhân bản - nhân quả.
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Một bài kệ trong kinh Pháp Cú là một viên gạch xây tòa lâu đài đạo đức nhân
bản làm người. Mỗi một viên gạch Pháp Cú sẽ làm tăng trưởng tri kiến giải thoát
trong ta, sẽ giúp đời sống của chúng ta gắn chặt vào nền đạo đức nhân bản -
nhân quả.

Hỡi các bạn thân thương! Các bạn hãy tu tập, rèn luyện tâm mình theo kinh
Pháp Cú, thì cuộc sống đạo đức của các bạn càng ngày càng thêm lớn mạnh. Và
đời sống của các bạn tràn đầy sự an vui và hạnh phúc. Các bạn có tin chăng?
Tin thì có lợi cho các bạn, bằng không tin thì thôi, chứ chúng tôi không có quyền
cám dỗ và lôi cuốn các bạn. Chúng tôi chỉ nói một sự thật để may ra ai có hữu
duyên gặp pháp bảo này sẽ giúp họ có một cuộc sống an lành thì chúng tôi
cũng mãn nguyện lắm rồi.

Nhờ có pháp như thế mà sống giữa các ác pháp, tâm bất động. Vì chúng ta đã
biết hận thù không thể diệt hận thù mà chỉ có lòng yêu thương mới được diệt
hận thù.

Đến bài kệ thứ sáu:

“Và người khác không biết

Chúng ta đây bị hại”

Một người dùng tâm nhẫn nhục, khởi lòng thương yêu người hung dữ ức hiếp,
chửi mắng, làm hại mình, thì người đời không hiểu cho rằng: chúng ta là kẻ hèn
nhát, không dám ăn thua với kẻ kia. Và vì sự nhẫn nhịn như thế mà kẻ dữ hung
ác kia sẽ lẫy lừng, ăn hiếp, lấn lướt chúng ta nữa. Và nếu chúng ta ăn thua đủ
với kẻ hung dữ thì như vậy làm sao gọi: “Từ bi diệt hận thù”. Chính sự nhẫn
nhục và lòng yêu thương đó mới gọi là “Từ Bi diệt hận thù”.

Xin thưa cùng các bạn! Những điều suy nghĩ trên đây rất đúng. Vì đã nhẫn nhịn
mà còn khởi tâm thương yêu. Nhất là chúng ta còn biết chịu thua rồi chạy. Do
đó, người ấy có hung ác đến bao nhiêu, họ cũng không thể hại ta được. Vì
chúng ta biết nhẫn và biết thương yêu, thì hành động thân, miệng, ý của chúng
ta không cho phép chúng ta làm cho người kia tức giận hơn nữa. Vì thế, cơn sân
hận của họ sẽ được lắng êm.

Người ta hiểu lầm khi “lấy từ bi diệt hận thù” không có nghĩa là chịu thua,
không có nghĩa là hèn nhát. Mà có nghĩa là biết sống, sống một đời sống đạo
đức cao thượng tránh không làm khổ mình, khổ người. Đó mới xứng đáng là đệ
tử của Phật, của người thọ trì kinh Pháp Cú.
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Thời nay phần nhiều người ta đọc kinh Pháp Cú thấy nó rất hay, nhưng chẳng
mấy ai biết sống như thế nào cho đúng nghĩa của nó. Vì thế, kinh Pháp Cú cũng
chỉ giống như những cuốn kinh sách khác với một số ngôn ngữ răn nhắc làm
điều thiện, chứ chưa ai biết thực hành như thế nào để sống một đời sống đạo
đức và có thể đi xa hơn nữa là tu tập vô lậu hoàn toàn chứng quả A La Hán.

Nếu những ai có kinh nghiệm biết rõ thì kinh Pháp Cú có những pháp hành tu
tập từ căn bản đến nhập các định và thực hiện Tam Minh, chứng quả A La Hán.

Những bài kinh Pháp Cú đầu tiên này là dạy chúng ta tu tập ly dục ly ác pháp.
Để sống một đời sống đạo đức nhân bản - nhân quả, kế đến những bài kinh
khác dạy chúng ta nhập định và thể hiện Tam Minh một cách cụ thể rõ ràng, xin
các bạn vui lòng đọc tiếp những bài kinh sau này.

Từ xưa đến nay, không có người tu chứng nên không triển khai được kinh này
thành một giáo trình tu tập của đạo Phật.

Kinh này dạy đạo đức rất cụ thể và thực tế. Bắt đầu học là có pháp thực hành
ngay liền để tâm được giải thoát an vui và hạnh phúc.

Từ chỗ “Từ bi diệt hận thù” người ta đọc tới đây chỉ thấy nó là một lý thuyết
suông của ngôn ngữ Phật giáo. Nhưng Sự thật không phải vậy: “Từ bi diệt hận
thù” là pháp môn tu nhẫn nhục với tâm hồn buông xả. Muốn buông xả được thì
phải khởi lòng thương yêu người hận thù mình. Khởi lòng yêu thương tức là tâm
từ bi, chỉ có tâm từ bi mới nhẫn nhục mà không bị ức chế tâm. Từ bi là pháp
môn chế ngự tâm, hàng phục tâm. Từ bi là pháp môn Tứ Vô Lượng Tâm. Tứ Vô
Lượng Tâm gồm có: từ, bi, hỷ, xả. Nếu muốn biết rõ tu tập pháp này thì hãy
đọc “Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm”.

Tại sao lại phải thương yêu người hận thù với mình?

Tại vì người hận thù mình là người đang đau khổ nhất, người đang ở trong ác
pháp. Biết người đang đau khổ mà ta lại làm cho họ đau khổ hơn thì ta đâu phải
là con người. Phải không hỡi các bạn?

Chỉ là một con thú mới không biết điều này; mới tức giận kẻ chửi mình. Nếu oán
ghét người chửi mình, từ đó hận thù chồng lên hận thù.

Bài kinh thứ 6, “Chỗ ấy ai hiểu được”

Khi một người tu hạnh nhẫn nhục biết thương yêu và tha thứ cho kẻ khác, thì
khó có người khác nhận ra được điều này. Người ta chỉ thấy người nhẫn nhục là
người hèn nhát, dường như người ấy sẽ bị hại, bị người khác lấn lướt, nên kinh

Đường về Xứ Phật - Tập 6 (Phần 3/3)
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/duong-ve-xu-phat-tap-6-phan-3-3.html



dạy: “Mà người khác không biết” cho người nhẫn nhục bị hại, bị chà đạp: 
"Chúng ta đây bị hại"

Người có hạnh nhẫn nhục, có lòng thương yêu thì chuyện to trở thành nhỏ,
chuyện nhỏ được lắng êm như không có chuyện gì xảy ra, nên kinh dạy:

“Chỗ ấy ai hiểu được

Tranh luận được lắng êm”

Tóm lại, bài kệ thứ 3 và thứ 5, là lời của đức Phật dạy về pháp ngăn ác pháp.

Bài kệ thứ 4 và thứ 6 là dạy về pháp diệt ác pháp. Ai biết rõ như vậy thì ác pháp
không xâm chiếm tâm mình được.

Khi áp dụng vào pháp ngăn và pháp diệt ác pháp này, thì phải dùng pháp như lý
tác ý, pháp quán vô lậu trong Chánh tư duy, còn diệt ác pháp thì phải dùng
Định Vô Lậu tư duy quán xét để xả tâm khiến cho ác pháp bị diệt mất không
còn tác dụng vào thân, tâm mình được nữa.

PHÒNG HỘ SÁU CĂN
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LỜI PHẬT DẠY

“Ai sống theo dục lạc

Không nhiếp hộ các căn

Ăn uống thiếu tiết độ

Biếng nhác, chẳng tinh cần

Dễ bị ma nhiếp phục

Như gió lay cây yếu”.

 

“Ai sống quán bất tịnh

Khéo hộ trì các căn

Ăn uống có tiết độ

Có lòng tin, tinh cần

Ma không uy hiếp được

Như núi đá trước gió”.

(Kinh Pháp Cú: I.Yamakavagga.
Phẩm Song Yếu)

(274)

CHÚ GIẢI:

Bài kệ thứ bảy là pháp môn dạy giữ gìn sáu căn. Câu kệ đầu dạy: “Ai sống
theo dục lạc” Nghĩa là người tu theo đạo Phật thì không nên sống theo dục
lạc. Vì dục lạc ở đời dễ cám dỗ con người đi vào đường sa đọa, đắm nhiễm ác
pháp khiến cho đời người phải chịu nhiều thứ khổ đau. Cho nên, sống không
theo dục lạc là sống không bị ác pháp chi phối. Sống không bị ác pháp chi phối,
tức là sống ly dục ly ác pháp.

Sống không theo dục lạc là sống Đạo, sống thoát khổ; sống không theo dục lạc
là sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người; sống không theo dục lạc là
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sống ly dục ly ác pháp; sống không theo dục lạc là sống đời Thánh hạnh; sống
không theo dục lạc là sống tại thế gian mà thân tâm ở cảnh giới Niết Bàn.

Cho nên, ai sống theo dục lạc là sống trong ác pháp; sống trong đau khổ; sống
theo dục lạc tưởng là hạnh phúc, nhưng chính thật là khổ đau; sống theo dục
lạc là sống không ly dục ly ác pháp. Người ấy dù muốn tu tập thiền định thì
chẳng bao giờ có thiền định; sống theo dục lạc là đời sống không bao giờ có đạo
đức làm người đối với chính mình, đừng nói chi có đạo đức đến người khác.

Bài bảy câu 2, “Không nhiếp hộ sáu căn”. Câu kệ này Phật dạy: Người tu
hành không nhiếp hộ sáu căn, để 6 căn rong ruổi theo sáu trần thì còn gì là ý
nghĩa của người tu giải thoát.

Bởi sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh ra sáu thức. Do tiếp xúc sáu trần mới có dục
(Năm dục trưởng dưỡng). Có dục thì dục mới đưa con người vào ác pháp, vào ác
pháp thì mới chịu nhiều khổ đau.

Cho nên, trên bước đường tu tập theo đạo Phật thì sự nhiếp hộ 6 căn là vấn đề
quan trọng và cũng là hàng đầu trong pháp môn tu tập của Bát Chánh Đạo:
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy.

Nhiếp hộ sáu căn có nghĩa là giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, đừng để cho
chúng chạy theo sáu trần. Chúng chạy theo sáu trần tức là tâm phóng dật.

Ví dụ: Các bạn tu hành mà thích trò chuyện, tiếp duyên thì đó là các bạn đã tu
sai, tu như vậy khó ly dục ly ác pháp.

Trước khi bạn chưa tu, thì bạn nên nghiên cứu, học hiểu nghe băng, những điều
cần thiết để thấu suốt đường tu của bạn. Còn nếu bạn bắt đầu tu mà còn nghe
băng, đọc kinh sách… Đó là bạn không nhiếp hộ 6 căn thì bạn có tu bao lâu
cũng chẳng đến đâu được.

Trước khi bạn tu tập thì bạn còn lao động làm việc này, việc nọ, nhưng khi đã tu
tập, mà bạn còn lao động làm việc này, việc nọ, thì đó là bạn không phòng hộ
sáu căn. Do đó, con đường tu của bạn chẳng ích lợi gì thiết thực cho bạn. Bạn
có biết không?

Chỉ vì bạn không nhiếp hộ sáu căn, nên mới sinh ra việc làm này, việc làm khác.

Muốn nhiếp “các căn chỉ có phương pháp độc cư là nhiếp hộ 6 căn đệ nhất”. Nó
vừa phòng hộ, vừa nhiếp phục sáu căn của bạn quay vào trong thân.
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Cho nên, con đường tu theo đạo Phật thì nhiếp hộ sáu căn là pháp môn cần
thiết nhất giúp bạn ly dục ly ác pháp, nhập các loại định hữu sắc.

Khi nhiếp hộ sáu căn thì nhiếp phục sự ăn uống là điều tối ưu quan trọng. Ăn
uống phải tiết độ, ăn uống không được ăn uống phi thời. Vì ăn uống không tiết
độ và phi thời, thì đó là tâm bạn chạy theo dục lạc. Tâm chạy theo dục lạc là do
thiếu sự phòng hộ và nhiếp phục các căn.

Ăn uống không tiết độ, ăn uống phi thời, thì dễ sanh ra biếng nhác, không tinh
cần, thường thích sống trong dục.

Ba câu kệ của bài bảy:

“Không nhiếp hộ sáu căn

Ăn uống thiếu tiết độ

Biếng nhác, chẳng tinh cần”

Ba câu kệ này chỉ dạy cho người mới tu, nó là pháp chế ngự để phòng hộ nhiếp
phục sáu căn, là để ăn uống có tiết độ, không được ăn uống phi thời và để siêng
năng không được biếng nhác, đó là những điều cần thiết cho những người mới
tu tập. Người mới tu tập mà không giữ gìn những đức hạnh này thì cuộc đời tu
của mình thật là phí uổng. Chẳng bao giờ tìm được sự giải thoát chân thật.

Hai câu kệ cuối cùng của bài kệ thứ bảy, là để kết luận cho những người tu tập
không đúng pháp hay để tâm phóng dật chạy theo dục lạc, không nhiếp hộ sáu
căn, thường ăn uống không tiết độ, ăn uống phi thời, do đó tâm dễ sanh ra
biếng nhác, chẳng siêng năng tập luyện, chỉ thích ăn, thích ngủ, thì lúc bấy giờ
sáu trần dễ dính mắc và dễ bị cám dỗ, nên kinh dạy:

“Dễ bị ma nhiếp phục

Như gió lay cây yếu”

Ngược lại, bài kệ thứ bảy là bài kệ thứ tám dạy: Ai siêng năng tinh cần không
sống theo dục lạc, thường giữ gìn sáu căn không cho dính mắc sáu trần. Ăn
uống có tiết độ, không ăn uống phi thời và lúc nào cũng tinh tấn siêng năng làm
đúng, tu đúng, sống đúng như lời dạy trong bài kệ thứ tám, thì không bị sáu
trần cám dỗ. Không phá hạnh độc cư nên tâm không bị sáu trần lay động, do đó
tâm không phóng dật, vững vàng như thạch bàn trước gió.

Tóm lại, bài kệ thứ bảy và thứ tám là phương pháp dạy: sống đúng Thánh hạnh
của bậc chân tu. Nếu người tu sống ngược lại Thánh hạnh, thì không phải là đệ
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tử của Phật. Vì đang bị sáu trần vây hãm, sống như người thế tục.

Sau khi thực hành được giải thoát theo như hai bài kệ này. Chúng ta hãy đọc lại
mà lắng nghe tâm hồn mình đang nghĩ gì, làm gì cho đúng với chánh pháp của
Phật dạy?

“Ai sống theo dục lạc

Không nhiếp hộ sáu căn

Ăn uống thiếu tiết độ

Biếng nhác chẳng tinh cần

Dễ bị ma nhiếp phục

Như gió lay cây yếu”.

--o0o--

“Ai sống quán bất tịnh

Khéo hộ trì các căn

Ăn uống có tiết độ

Có lòng tin, tinh cần

Ma không uy hiếp được

Như núi đá trước gió”. 

CHỈ ĐỊNH MỘT THÁNH TĂNG
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LỜI PHẬT DẠY

“Ai mặc áo cà sa

Tâm chưa rời uế trược

Không tự chế, không thật

Không xứng áo cà sa”.

 

“Ai rời bỏ uế trược

Giới luật khéo nghiêm trì

Tự chế, sống chân thật

Thật xứng áo cà sa”.

(Kinh Pháp Cú: I.Yamakavagga. Phẩm Song Yếu)

CHÚ GIẢI:

Tám câu kệ trên đây để xác định một tu sĩ Phật giáo đúng hay là sai.

Những người tu sĩ chưa rời bỏ những danh, lợi trong cuộc đời, đời sống chưa ba
y một bát, chưa thiểu dục tri túc, chưa lấy gốc cây làm giường nằm, chưa cắt bỏ
ái kiết sử… thì người ấy chưa rời uế trược. Do đó, người ấy chưa xứng đáng mặc
áo cà sa. Như vậy, những câu kinh Pháp Cú đã xác định một tu sĩ Phật giáo
đúng tư cách của một tu sĩ rõ ràng. Vậy các bạn đừng bảo rằng: Đức Phật không
xác định đệ tử của Ngài, để các bạn nhận định biết ai là Thánh Tăng, ai là giả
Tăng.

“Ai mặc áo cà sa

Tâm chưa rời uế trược

Không tự chế, không thật

Không xứng áo cà sa”.

Lời xác định này, chúng ta nhìn lại tu sĩ Phật giáo hiện giờ có xứng đáng là
người tu sĩ của Phật giáo chưa? Có xứng đáng mặc áo cà sa chưa?
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Bài kệ thứ 10 đức Phật đã xác định đệ tử của Ngài phải sống đúng như thế này
mới thật sự là đệ tử của Ngài:

“Ai rời bỏ uế trược

Giới luật khéo nghiêm trì

Tự chế, sống chân thật

Thật xứng áo cà sa”.

Người tu sĩ Phật giáo hiện giờ nhìn chung có ai rời bỏ uế trược đâu. Uế trược ở
đây có nghĩa danh và lợi. Chưa bỏ danh lợi có nghĩa là chưa ba y một bát; chưa
ba y một bát có nghĩa là chưa thiểu dục tri túc; chưa thiểu dục tri túc có nghĩa
chưa là trắng bạch như vỏ ốc, tâm hồn chưa phóng khoáng như hư không. Danh
lợi ở đây chỉ cho chúng ta thấy tu sĩ hiện giờ là phú Tăng, chùa to Phật lớn như
cung đình, tiền bạc có hằng tỉ tỉ, vật chất sống đầy đủ hơn người thế gian.

Còn nói đến giới luật thì ít thấy Thầy nào nghiêm trì. Nghiêm trì được giới này
thì phạm giới kia. Nghiêm trì được giới kia thì phạm giới này. Như vậy, làm sao
xứng đáng là đệ tử của Phật, là Thánh Tăng được, chỉ là Ma Ba Tuần đội lốt Phật
giáo.

Đọc bài kệ thứ chín và bài kệ thứ 10 thì chúng ta xác định vị Sư, Thầy nào là đệ
tử của Phật và vị Sư, Thầy nào là đệ tử của Ma, chúng ta thấy không mấy khó
khăn.

Đức Phật đã nói lên hai bài kệ này là để cho hàng cư sĩ biết rõ những tu sĩ giả
danh Phật giáo, lừa đảo tín đồ, hành nghề mê tín…

Cũng như trong một bầy bò, có lộn một con dê chúng ta cũng dễ nhận thấy,
cũng như một bầy dê có lộn một con bò chúng ta cũng dễ nhận ra.

Bởi vậy, người tu sĩ chân chánh của Phật đâu phải ở chỗ có thần thông, bay lên
trời, biết chuyện quá khứ vị lai, ngồi thiền nhiều ngày, mà ở chỗ đức hạnh của
bậc Thánh Tăng thì mới đúng. Thần thông, biết chuyện quá khứ vị lai, ngồi thiền
nhiều ngày không làm nên một đệ tử của Phật. Xin các quý bạn lưu ý.

Chỉ có tám câu kệ này đã giúp cho quý Phật tử không lầm thầy mình là Thánh
Tăng Phật giáo hay là thầy mình là một thầy Bà La Môn ngoại đạo.

SONG TẦM
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LỜI PHẬT DẠY

 

“Phi chân, tưởng chân thật

Chân thật tưởng phi chân

Do tư duy tà vạy

Chân thật không thể thành”.

 

“Chân thật biết chân thật

Phi chân biết phi chân

Do tư duy chân chánh

Chân thật tự nhiên thành”.

(Kinh Pháp Cú: I.Yamakavagga.
Phẩm Song Yếu)

CHÚ GIẢI:

Xét trong 4 chân lý của đạo Phật: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

Chân lý thứ nhất, “Khổ Đế” thì khó có ai lầm, nên ngoại đạo không lồng vào
được.

Chân lý thứ hai, “Tập Đế” thì khó có ai lầm, vì thế ngoại đạo không bác được.

Chân lý thứ ba, “Diệt Đế” thì ngoại đạo đã lồng vào những hình ảnh trừu
tượng, ảo giác để lừa đảo tín đồ.

Chân lý thứ tư, “Đạo Đế” thì được ngoại đạo và các nhà học giả nghiên cứu
giáo pháp, kiến giải, tưởng giải và lồng giáo pháp của ngoại đạo vào đã làm
lệch lạc “Đạo Đế”.

Vì thế cái phi chân, tưởng là chân thật, chân thật tưởng là phi chân. Do sự tư
duy không đúng chánh pháp nên từ các Tổ xa xưa cho đến ngày nay chưa có ai
chứng quả vô lậu giải thoát của bậc A La Hán.
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Nếu chúng ta cứ theo đúng con đường Đạo Đế mà tu tập sống ngăn ác diệt ác
pháp, thấy mọi pháp biết cái nào đúng, cái nào sai không bao giờ lầm lạc thì
chẳng lo gì không chứng quả vô lậu A La Hán.

Hai bài kệ này đức Phật đã xác định phương cách tu tập rất cụ thể rõ ràng: Nếu
một người Chánh Tư Duy, tức là luôn luôn sống trong tầm thiện (suy nghĩ thiện)
và luôn luôn diệt tầm ác, ngăn diệt sự tư duy ác thì sự tư duy chân thật sẽ tự
nhiên thành tựu đạo quả vô lậu A La Hán.

Pháp hành của hai bài kệ này, tức là đức Phật dạy chúng ta tu tập theo pháp
hành Song Tầm.

Tầm ác bài kệ thứ 11

Tầm thiện bài kệ thứ 12

Đây thuộc về Chánh Tư Duy trong Bát Chánh Đạo.

Đọc lại hai bài kệ chúng ta sẽ thấy pháp hành ngay liền!

Do tư duy không chân chánh (Tà Tư Duy) đưa đến cho ta có cái nhìn tà kiến
thường sống trong ác pháp (tà mạng).

Tầm ác:

“Phi chân, tưởng chân thật

Chân thật, tưởng phi chân

Chân thật không thể thành”.

Do tư duy chân chánh dạy ta:

Tầm thiện:

“Chân thật biết chân thật

Phi chân biết phi chân

Chân thật tự nhiên thành”.

Tuy rằng những câu kinh Pháp Cú đơn giản như vậy, nhưng nó là một bài pháp
Song Tầm ngắn gọn dễ hiểu, dễ hành, dễ thấy kết quả ngay liền.

THIỆN XẢO TRONG TU TẬP
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LỜI PHẬT DẠY

 

“Như mái nhà vụng lợp

Mưa thấm dột dễ dàng

Cũng vậy tâm vụng tu

Tham dục dễ thâm nhập”.

 

“Như mái nhà khéo lợp

Mưa khó thấm dột vào

Cũng vậy tâm khéo tu

Tham dục không xâm nhập”.

(Kinh Pháp Cú: I.Yamakavagga.
Phẩm Song Yếu)

CHÚ GIẢI:

Bài kệ thứ 13 và bài kệ thứ 14 đức Phật khuyên nhắc chúng ta khi tu tập phải
thiện xảo khéo léo, đừng chấp chặt những giáo điều khô chết mà phải linh
động, khéo léo để ngăn ngừa ác pháp tham dục.

Một người tu tập không nhiệt tình, thường tu lấy có, không thiện xảo dẫn tâm,
không chế ngự được tâm, không nhiếp phục được tâm và không an trú được
tâm, thì cũng giống như người lợp mái nhà, làm nhà lấy có, vụng lợp nên mái
nhà mưa thấm dột dễ dàng.

Ví dụ: Một người tu Định Niệm Hơi Thở dẫn tâm định trên hơi thở mà không
khéo léo thiện xảo thì vọng tưởng hôn trầm, thùy miên, vô ký dễ xen vào, giống
như mái nhà vụng lợp, mưa thấm dột dễ dàng. Còn người khéo tu, thiện xảo,
nhiếp phục, an trú thì vọng tưởng, hôn trầm, thùy miên và vô ký khó xen vào.

Người tu tập không khéo léo, không thiện xảo, không nhiếp phục được tâm thì
tu hành mất công vô ích.
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Tám câu kệ này là một lời khuyên tu của đức Phật: Nếu muốn tu thì phải tu cho
kỹ lưỡng từng hành động, từng hơi thở trong mỗi pháp, không được tu lấy có
hình thức.

Mỗi lần đọc lại hai bài kệ này là chúng ta thấy lời nhắc nhở của đức Phật rất
thấm thía cho sự tu tập của chúng ta.

“Như mái nhà vụng lợp

Mưa thấm dột dễ dàng

Cũng vậy tâm vụng tu

Tham dục dễ thâm nhập”.

--o0o--

“Như mái nhà khéo lợp

Mưa khó thấm dột vào

Cũng vậy tâm khéo tu

Tham dục không xâm nhập”.

 

NHÂN QUẢ 1
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LỜI PHẬT DẠY

 

“Nay buồn, đời sau buồn

Kẻ ác, hai đời buồn

Buồn nản, tự hủy diệt

Thấy việc ác mình làm”.

 

“Nay vui, đời sau vui

Kẻ thiện, hai đời vui

An vui, quá an vui

Thấy việc thiện mình làm”.

(Kinh Pháp Cú: I.Yamakavagga.
Phẩm Song Yếu)

CHÚ GIẢI:

Bài kệ thứ 15 và thứ 16 đức Phật đã khéo phân biệt quả của pháp ác và pháp
thiện.

Bài kệ này cũng là bài pháp Song Tầm. Nhưng bài này đức Phật xác định kết
quả của Song Tầm.

Nếu đời nay tư duy ác, mang ác pháp vào tâm thì tâm hồn sẽ buồn khổ, buồn
khổ không những một đời mà nhiều đời.

“Nay buồn, đời sau buồn

Kẻ ác, hai đời buồn”

Đời người vì vô minh không hiểu luật nhân quả, tưởng mình làm ác để đạt được
mục đích danh và lợi cho thỏa mãn lòng dục, nào ngờ quả khổ đến và họ nghĩ
rằng: nếu có khổ cũng chỉ khổ một lúc mà thôi. Nhưng không phải vậy, quả khổ
không phải đến một lúc mà còn duy trì từ đời này sang đời khác. Vì thế, có
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người sinh ra gặp ngay liền quả khổ, khổ quá không chịu nỗi, nên phải tự tử,
nhưng tự tử lại là một việc làm ác, do đó ác chồng ác, khổ chồng khổ.

“Buồn nản tự hủy diệt

Thấy việc ác mình làm”

Bài kệ này chúng ta nhận xét rằng: Nếu cuộc đời khổ vui là tự mình làm lấy cho
mình, chứ kịch tuồng nhân quả luôn luôn nó diễn biến theo trò ảo thuật của nó
mà thôi. Nếu chúng ta biết dừng thì nó dừng, còn không biết dừng thì nó vẫn
diễn biến mãi mãi không lúc nào dừng nghỉ. Vì thế, khổ vui chồng chất lên mãi.

Nhưng điều chắc chắn, nếu chúng ta không biết dừng và diệt ác pháp, luôn tạo
tác và ở trong ác pháp thì đời này, đời sau và đời sau nữa mãi mãi sống trong
cảnh buồn khổ, dù bất cứ ở nơi cảnh giới nào cũng chẳng bao giờ có sự an vui
và hạnh phúc cả, khi mà đã ôm vào lòng những ác pháp.

Bài kệ thứ 15 này chính là lời của đức Phật đã xác định như vậy, mong quý bạn
đừng bảo rằng đức Phật không nói lời này.

Lời cảnh tĩnh này khéo nhắc nhở chúng ta sống phải biết ngăn và diệt ác pháp,
nếu các bạn không tin thì các bạn sẽ phải chịu khổ đời này sang đời khác, nếu
các bạn tin thì các bạn sẽ trở thành người có đạo đức không làm khổ mình, khổ
người thì đời sống của bạn là Thiên Đàng, Cực Lạc.

Chúng tôi có một người bạn dám bảo rằng: “Này bạn, làm sao bạn có thể xác
định được lời này là đúng của Phật nói, hay là lời này là không phải đức Phật
nói?”. Ví dụ như hai câu kệ này:

“Nay buồn đời sau buồn

Kẻ ác, hai đời buồn”

Bởi vì đạo Phật bắt nguồn từ thiện pháp nên bộ giới luật đức hạnh và pháp môn
của Ngài luôn dạy tu tập ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện,
cũng đủ để xác chứng những câu kệ trên là Phật nói. Vì thế, hai câu kệ này là
đức Phật đã xác định, để chúng ta thấu rõ. Ai ôm ác pháp đời sẽ buồn khổ. Đời
buồn khổ sẽ không phải một đời mà nhiều đời. Các bạn cần phải nhớ lời này.

Chúng tôi là đệ tử của Phật nói ra lời nào thì không dám nói sai lời Phật dạy, vì
nói sai lời dạy của đức Phật là phỉ báng Phật, cho nên chúng tôi chỉ có lập lại
đúng ý nghĩa của nó, xin các bạn hiểu cho.
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Bởi vậy, có một số người tu chưa chứng dám lấy kinh Phật thuyết giảng lung
tung làm sai lệch ý Phật, khiến cho Phật giáo mất gốc như kinh sách Đại Thừa
và Thiền Tông.

Nếu một người hiểu biết đạo Phật, lúc nào cũng ngăn ác diệt ác pháp, luôn sống
trong thiện pháp thì tâm hồn luôn luôn thanh thản, an vui và vô sự. Sự an vui,
thanh thản và vô sự ấy không những ở đời này, đời sau và đời sau nữa mãi mãi.

Với tâm hồn thanh thản, an vui và vô sự đó, dù thời gian nào, ở bất cứ nơi đâu,
Địa Ngục, Thiên Đàng, Niết Bàn, Cực Lạc… tâm hồn cũng thanh thản, an vui và
vô sự đó mãi mãi bất diệt. Như kinh Pháp Cú dạy:

“Nay vui đời sau vui

Kẻ thiện, hai đời vui”

Đó là lời xác chứng mạnh mẽ, hùng hồn, chân thật. Chỉ có sống trong thiện
pháp là giải thoát, là hết khổ đau. Muốn được vậy thì ngày ngày chúng ta phải
chuyên cần tu tập ngăn ác diệt ác pháp không để tâm mình bị chướng ngại ác
pháp. Đấy là mình sống cho mình, sống trong thiện pháp; đấy là mình tu theo
đúng pháp Phật để ly tham đoạn ác pháp.

Hai bài kệ này đã xác định cho chúng ta thấy pháp môn Tứ Chánh Cần là tại nơi
đây. Bài kệ thứ 15 cho chúng ta thấy quả của người không ngăn ác và diệt ác
pháp, đời này buồn đời sau tiếp tục buồn. Bài kệ thứ 16 do ngăn ác, diệt ác
pháp mà đời này vui, đời sau vui:

“Nay vui đời sau vui

Kẻ thiện, hai đời vui”

Hai bài kệ này là chỉ cho kết quả của Tứ Chánh Cần “ngăn ác diệt ác, sanh
thiện tăng trưởng thiện” là đem đến quả an vui. Nói tóm lại, đây là sự giải
thoát của đạo Phật chân thật mà không có một pháp nào hơn được.

Phương pháp tu hành của đạo Phật rất đơn giản, cụ thể, thấm thía và hạnh
phúc nhất đối với cuộc đời của người tu hành. Chúng ta hãy lắng tâm đọc lại hai
bài kệ này:

“Nay buồn đời sau buồn

Kẻ ác, hai đời buồn

Buồn mãi tự hủy diệt
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Thấy việc ác mình làm”.

--o0o--

“Nay vui đời sau vui

Kẻ thiện, hai đời vui

An vui quá an vui

Thấy việc thiện mình làm”.

Khi đọc xong các bạn cứ suy ngẫm, càng suy ngẫm, các bạn mới thấm thía lời
dạy chân thành thương yêu của đức Phật đối với chúng sanh. Lòng yêu thương
ấy rộng lớn vô bờ bến không thể lấy gì so sánh được. Phải không hỡi các bạn?

Chỉ có sống thiện mới chính đem lại hạnh phúc chân thật cho mình, cho mọi
người.

Chỉ có sống thiện mới chính mình ở bờ bên kia, còn những người sống ác thì làm
sao đến bờ bên kia được, luôn luôn phải chịu ở bờ bên nay và mãi mãi chịu.

NHÂN QUẢ 2
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LỜI PHẬT DẠY

 

“Nay than, đời sau than

Kẻ ác, hai đời than

Than van: “Mình làm ác”

Đọa cõi dữ, than hơn”.

 

“Nay sướng, đời sau sướng

Kẻ thiện, hai đời sướng

Sung sướng: “Mình làm thiện”

Sanh cõi lành, sướng hơn”.

(Kinh Pháp Cú: I.Yamakavagga.
Phẩm Song Yếu)

CHÚ GIẢI:

Bài kệ thứ 17 và thứ 18 ý nghĩa của nó cũng như hai bài kệ trên nó cũng từ
pháp môn Tứ Chánh Cần mà ra.

Xin các bạn hãy đọc lại bài kệ và lắng nghe tâm hồn của các bạn. Các bạn sẽ
thấy thấm thía lời dạy đạo đức nhân bản – nhân quả không làm khổ mình, khổ
người và khổ tất cả chúng sanh.

“Nay than, đời sau than

Kẻ ác, hai đời than

Than van: “Mình làm ác”

Đọa cõi dữ, than hơn”.

--o0o--

“Nay sướng, đời sau sướng
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Kẻ thiện hai đời sướng

Sung sướng: “Mình làm thiện”

Sanh cõi lành, sướng hơn”.

Trong cuộc sống hiện tại lúc nào các bạn cũng than thở: Vì thiếu hụt cơm ăn áo
mặc; vì thiếu hụt tiền tài vật chất không đủ; vì thiếu hụt công danh không đạt
v.v.. và v.v.. Đó là một sự than thở, thở than mà người đời thường đau khổ nhiều
về việc đó. Sự than thở ấy trong hiện tại nhưng nhân quả của nó sẽ tiếp diễn
trong tương lai hay từ đời này sang đời khác. Cho nên, đức Phật dạy: “Nay
than, đời sau than”. Đúng vậy, ngay trong hiện tại không giải quyết được mọi
sự khổ đau thì mong gì ngày mai được an vui hạnh phúc.

NGƯỜI HỌC NHIỀU KHÔNG BẰNG NGƯỜI TU TẬP

LỜI PHẬT DẠY

 

“Dầu tụng nhiều kinh điển

Không hành trì, phóng dật

Chẳng khác đếm bò người

Không hưởng Sa Môn hạnh”.

 

“Dầu tụng ít kinh điển

Nhưng y giáo phụng hành

Từ bỏ tham, sân, si

Giác tĩnh tâm giải thoát

Không chấp trước, hai đời

Tất hưởng Sa Môn hạnh”.

(Kinh Pháp Cú: I.Yamakavagga.
Phẩm Song Yếu)
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CHÚ GIẢI:

Hai bài kệ thứ 19 và thứ 20 này: Nếu dù người nào có tụng nhiều kinh điển cũng
chẳng có lợi ích gì, chỉ có tu hành từ bỏ tham, sân, si thì mới có lợi ích, mới có
sự giải thoát.

Theo con đường tu tập của Phật giáo thì không có tụng kinh ê a như các vị giáo
sĩ Bà La Môn gọi là “tán tụng”. Chữ tụng ở đây có nghĩa là học kinh điển. Học
nhiều kinh điển mà không tu tập ngăn ác diệt ác pháp, không ly dục ly ác pháp
như trong bài kệ này nói: “không hành trì” thì chẳng có gì lợi ích.

Trong kinh Sonadanda Đức Phật đã bài bác tụng niệm một cách ráo riết. Trong
giới luật đức Phật cấm ca hát. Tụng niệm là một hình thức ca hát.

Không ly dục ly ác pháp thì tâm sẽ phóng dật. Tâm phóng dật thì dù có hiểu
rộng biết nhiều kinh điển của Phật cũng chẳng có lợi ích gì, chẳng thấy được sự
giải thoát nào. Chẳng nếm được mùi vị giải thoát của Đạo.

Cho nên, người học nhiều kinh sách, có cấp bằng này, có cấp bằng kia mà
không chịu hành trì ngăn ác diệt ác pháp, thì người ấy chỉ là người nói láo có
sách vở.

Vì thế, bài kệ ví như người chăn bò chỉ biết đếm bò cho chủ.

“Chẳng khác đếm bò người

Không hưởng Sa Môn hạnh”

Đúng vậy, lời dạy này rất đúng, chúng tôi đã từng gặp các quý Thầy, từng học
trong các Phật học cao đẳng, từng học các trường đại học Phật giáo, đậu bằng
tiến sĩ Phật học, nhưng tâm quý Thầy từng phóng dật, vì thế cuộc đời của quý
Thầy chẳng biết được mùi vị giải thoát như thế nào. Mà chỉ loanh quanh trên
chữ nghĩa kinh sách và đến khi chết trong bệnh tật, đau khổ một cách rất oan
uổng một đời tu học Phật pháp.

Họ viết sách giảng kinh chỉ là kiến giải học giả. Người trước nói sao thì người
sau kế thừa nói vậy, chứ chẳng dám sửa sai dù một chữ, một lời hay một ý, họ
chỉ biết một chữ, “vâng vâng, dạ dạ” làm theo cách “cha truyền con nối”
 hay “Tổ Tổ truyền nhau”, chứ có tu hành đâu mà dám sửa sai ai.

Học để hiểu biết nghĩa lý thâm sâu của kinh sách cũng như học để hiểu biết
pháp nào của Phật dạy, pháp nào của Tổ dạy, để tránh xa những pháp tà ngoại
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ấy, là sự học kinh sách như vậy mới có lợi ích. Còn học kinh sách chỉ hiểu chung
chung cái nào cũng cho là của Phật dạy thì người học kinh sách như vậy là
người vô minh, không biết sai đúng, giống như con chim học nói, chứ chẳng
hiểu nghĩa; giống như con thú chỉ biết ăn mà không biết mùi vị.

Còn kinh sách đúng của Phật dạy, chỉ học hiểu cho nhiều mà không thực hành
thì có ích lợi gì cho sự học đó đâu.

Học kinh sách để đi nói láo thì học kinh sách mất công sức mà còn thêm tội lỗi
(tội vọng ngữ).

Mục đích kinh sách dạy cho đời là để tu tập, là để sống cho đúng đạo đức làm
người, không làm khổ mình, khổ người, chứ không phải kinh sách Phật để chúng
ta học hành thi lấy cấp bằng cao đẳng, đại học v.v..

Người ta xem kinh sách Phật như một môn học về Phật giáo, giống như các môn
học khác ngoài đời. Theo thiển nghĩ của chúng tôi hiểu: Lời Phật dạy không phải
là một môn triết lý học suông, mà là một đạo đức nhân bản sống động đem lại
sự an vui, hạnh phúc cho mọi người. Vì vậy, học để sống đạo đức, chứ không
phải học để hiểu biết suông; để đi tranh luận hơn thiệt với mọi người.

Chúng ta học ít nhưng học tới đâu áp dụng thực hành tới đó và sống cho đúng
đạo đức làm người không làm khổ mình, khổ người, thì mới thấy được sự lợi ích
của lời dạy này:

“Dù tụng ít kinh điển

Nhưng y giáo phụng hành

Từ bỏ tham, sân, si

Giác tĩnh tâm giải thoát

Không chấp trước, hai đời

Tất hưởng Sa Môn hạnh”.

Bài kệ tuy đơn giản nhưng chúng ta càng đọc càng thấm thía cho cuộc đời tu
hành. Nếu chúng ta không chịu đọc kỹ lại những lời dạy này, thì dù có tu cũng
sẽ tu sai pháp, tu sai pháp là tại chúng ta không chịu hiểu kỹ, chứ không phải
tại đức Phật dạy sai. Bài kệ này, đức Phật đã cảnh giác chúng ta trong hiện tại
và những người về đời sau nữa, để tránh đi những loại kinh kiến giải, tưởng giải
của các nhà học giả biên soạn viết xưa nay như: kinh sách Đại Thừa và Thiền
Đông Độ.
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Những bài kinh Pháp Cú này đã xác định cho chúng ta biết sự học và sự tu khác
nhau chứ không giống nhau. Sự học chỉ giúp cho chúng ta hiểu biết để tu tập,
chứ không phải sự học là chính, sự học chỉ là vấn đề phụ, sự tu mới là vấn đề
chính.

Sa Môn hạnh, tức là Sa Môn quả. Sa Môn quả là kết quả của sự tu tập. Nó để
dành riêng cho những người tu tập, chứ không dành cho người học nhiều, hiểu
rộng. Người tu tập sẽ có kết quả thanh thản, an lạc và vô sự. Kết quả đó sẽ hiện
thực rõ ràng qua hành động thân, miệng, ý tức là oai nghi tế hạnh trong cuộc
sống hằng ngày của một vị tu sĩ, mà người ta gọi là Thánh hạnh.

KHÔNG PHÓNG DẬT

LỜI PHẬT DẠY

 

“Không phóng dật, bất tử

Phóng dật, phải tử sinh

Không phóng dật, không chết

Phóng dật, như chết rồi”.

 

“Biết rõ sự thật ấy

Người trí không phóng dật

Hoan hỷ không phóng dật

An vui trong cõi Thánh”.

(Kinh Pháp Cú: II. Appamàdavagga.
Phẩm Không Phóng Dật)

CHÚ GIẢI:

Muốn tâm không phóng dật, chỉ có pháp độc cư là đệ nhất. Nếu ai giữ gìn được
pháp độc cư thì sớm muộn gì người ấy tâm cũng sẽ không phóng dật.
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Bài kệ thứ 21, đức Phật đã xác định: Người không phóng dật là người bất tử, là
người sống mãi muôn đời. Đức Phật cũng nói: “Ta thành chánh giác là nhờ
tâm không phóng dật”.

Cho nên, người thích hội họp, thích nói chuyện, thích tranh luận là người phóng
dật; người hay làm thơ văn, viết thư thăm viếng gia đình, bạn bè…; người đọc
kinh sách, nghe băng là người phóng dật. Người phóng dật là người tu tập
không bao giờ có kết quả tốt, chỉ tu tập lấy có hình thức thường dậm chân tại
chỗ.

Phóng dật có nghĩa là tâm hướng ra ngoài hay chạy theo các pháp trần.

Đức Phật dạy 42 bài kệ nói về tâm không phóng dật, giống như con tê ngưu một
sừng. Con tê ngưu một sừng là một loài thú vật sống một mình. Khi lớn lên đến
tuổi trưởng thành, thì loài vật này bỏ gia đình cha mẹ, anh em và chị em. Không
giao kết bạn bè với ai cả chỉ sống một mình trong một khu vực riêng biệt. Vì
thế, đức Phật dạy: “Người sống độc cư như con tê ngưu một sừng”. 

Các pháp dạy tâm không phóng dật như: Định niệm hơi thở, Định sáng suốt,
Định vô lậu, Định chánh niệm tĩnh giác, Tứ niệm xứ trên Tứ niệm xứ để khắc
phục tham ưu và Thân hành niệm.

Trong bài kệ thứ 21 này, đức Phật đã xác định rõ ràng sự bất tử hay nói cách
khác là sự ra khỏi sanh tử, chỉ duy nhất là làm sao phải đạt cho được kết quả là 
“tâm không phóng dật”.

Cho nên, dù tu muôn vạn pháp môn cũng chỉ thực hiện tâm không phóng dật
. Nhưng chúng ta phải biết tâm không phóng dật là do xả ly dục và ác pháp,
chứ không phải do ức chế tâm. Chỉ có xả ly tâm tham, sân, si mới có sự giải
thoát chân thật.

“Không phóng dật bất tử”

Người không phóng dật là người thoát ra vòng sanh tử, nhưng tu tập tâm không
phóng dật không phải là một việc dễ làm. Phải không các bạn?

“Phóng dật chỉ tử sanh”

Hiện giờ ai ai tâm cũng phóng dật, vì thế mà mọi người đều phải chịu trong qui
luật sanh tử.

Thưa các bạn, nếu tâm các bạn còn phóng dật thì các bạn chưa được an ổn đâu.
Tại sao vậy?
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Vì bệnh tật và tử thần sẽ đến viếng thăm các bạn, bất cứ giờ nào khi chúng
muốn. Nên đức Phật bảo: “Phóng dật như chết rồi”.

Các bạn hãy đọc bài kệ thứ 21 này mà suy ngẫm về sự tu tập của các bạn.

Hiện giờ tâm các bạn có còn phóng dật hay không? Nếu còn thì các bạn hãy tu
tập cho đúng cách để tâm không phóng dật. “Không phóng dật bất tử. Đúng
vậy, mục đích của chúng ta phải đạt được tâm không phóng dật, vì tâm không
phóng dật là tâm bất tử mãi mãi thường hằng.

Tâm không phóng dật là có Bảy năng lực Giác Chi xuất hiện. Do Bảy năng lực
Giác Chi xuất hiện mà đức Phật dạy: “Tâm thuần tịnh, định tĩnh, nhu
nhuyễn, dễ sử dụng”.

Nếu tu tập mà tâm các bạn chưa thấy Bảy Giác Chi xuất hiện là do tâm của các
bạn còn phóng dật, còn phóng dật là các bạn đã tu sai, tu không kỹ lưỡng hoặc
các bạn tu tập đã lọt vào thiền Đại Thừa hay Thiền Đông Độ.

Nếu tâm bạn không phóng dật trong lúc tu tập, khi xả ra thì phóng dật. Đó là
bạn tu tập ức chế bằng những pháp môn “Chẳng niệm thiện niệm ác” của
Thiền Đông Độ. Do tu ức chế tâm như vậy nên Bảy Giác Chi không xuất hiện.
Bảy Giác Chi không xuất hiện thì bạn không có đủ năng lực nhập các định, làm
chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi.

Chúng ta nên trở lại câu kệ đầu trong phẩm “Song Yếu”.

“Tâm dẫn đầu mọi pháp

Tâm làm chủ, tâm tạo tác”

Khi chúng ta biết được tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Thì
chúng ta phải biết áp dụng vào pháp tu Tứ Chánh Cần thì ngay liền có giải
thoát. Ngày xưa khi chúng tôi đọc đến hai câu kệ này và nhớ đến pháp như lý
tác ý của Phật dạy thì chúng tôi như bắt được của báu. Nhờ nó mà hôm nay
chúng tôi mới được yên tâm ngồi viết sách đạo đức nhân bản - nhân quả để
giúp cho mọi người sống thoát ra khổ ải của cuộc đời.

Và khi biết rằng: Tâm không phóng dật là bất tử, là không chết, biết rõ như thật
điều này, thì chúng tôi đã cố gắng giữ gìn tâm mình bằng mọi cách, dùng mọi
pháp, nhưng rất cảnh giác không được ức chế tâm, để xả tâm dục và ác pháp.
Và cuối cùng tâm không phóng dật.
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Chúng ta là những người tu theo đạo Phật, được xem là những người trí tuệ,
những người trí tuệ xem sự phóng dật của tâm là một điều tối kị nhất trong đạo
Phật. Muốn làm chủ sanh, già, bệnh, chết mà tâm còn phóng dật thì chẳng bao
giờ làm chủ được.

Cho nên, giữ gìn tâm không phóng dật là một điều rất hoan hỷ cho cuộc đời tu
hành của mình. Khi tâm thuần thục không phóng dật thì một trạng thái an lạc
vô cùng hiện đến, đầu óc rỗng rang, khiến cho hành giả tưởng chừng mình đã
được vào thế giới thần tiên.

Đúng vậy, nếu tâm ai không phóng dật, mới thấy sự an vui trong cõi Thánh.

Chỉ có tu tập giữ gìn tâm đừng cho phóng dật. Chỉ có tâm không phóng dật mà
sao các bạn tu chẳng vào được?

Nếu với sự nhiệt tâm tinh cần tu tập của các bạn, thì chúng tôi tin chắc rằng:
các bạn sẽ vào cõi Thánh dễ dàng như trở bàn tay. Bài kệ trong kinh Pháp Cú
này đã xác định:

“Biết rõ sự thật ấy

Người trí không phóng dật”

Khi biết rõ sự thật ấy, người có trí quả quyết, nhất định bằng mọi cách, chúng ta
phải giữ gìn tâm không phóng dật.

“Hoan hỷ không phóng dật

An vui trong cõi Thánh”

Như vậy, con đường tu tập giải thoát của đạo Phật đã xác định rõ ràng: “tâm
không phóng dật”. Tâm không phóng dật là một điều hết sức quan trọng
trong sự việc tu tập giải thoát sanh tử luân hồi. Được xem nó là đệ nhất pháp.

THIỀN ĐỊNH
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LỜI PHẬT DẠY

“Người hằng tu thiền định

Thường kiên trì tinh tấn

Bậc trí hưởng Niết Bàn

Đạt an tịnh vô thượng”.

(Kinh Pháp Cú: II. Appamàdavagga. Phẩm Không Phóng Dật)

CHÚ GIẢI:

Bài kệ thứ 23 đức Phật khuyên mọi người phải hằng tu thiền định. Vậy thiền
định ở đây là loại thiền định nào?

Bài kệ thứ 23 nằm trong phẩm không phóng dật. Như vậy rõ ràng tâm không
phóng dật là thiền định, chứ không phải ngồi hít thở, hay niệm Phật nhất tâm,
giữ tâm không niệm là thiền định.

Ở đây, đức Phật chỉ khuyên chúng ta hằng tu thiền định, nhưng vì trong đời
sống của chúng ta có nhiều loại thiền định như: Thiền Yoga, thiền Xuất hồn,
thiền Vô vi, thiền Công án, thiền Đại Thừa, thiền Tổ Sư, thiền Nguyên Thủy,
thiền Tối Thượng Thừa, thiền Mật Tông, thiền Tịnh Độ Tông, v.v.. Với một số
thiền định như thế này, thì chúng ta biết loại thiền định nào cho đúng, để tu tập
tâm không phóng dật?

Do hiểu nghĩa tâm không phóng dật cạn cợt, nên phần đông người ta tu ức chế
tâm không còn niệm thiện niệm ác.

Như kinh Pháp Bảo Đàn đã hiểu sai tâm không phóng dật là tâm không niệm
thiện, niệm ác. Tâm không niệm thiện ác là một lối thiền ức chế tâm, đó là
đường cùng của thiền định ngoại đạo tiến thoái lưỡng nan. Tu đến chỗ vô niệm
thì người ta không còn chỗ tu nữa. Nhưng nhìn lại đời thì cũng chẳng ra đời, đạo
cũng chẳng ra đạo.

Như trong kinh Bát Chánh Đạo, đức Phật đã chỉ rõ loại thiền định nào để chúng
ta tu tập không sai, đó là Bốn Thiền hữu sắc. Trong Bát Chánh Đạo Bốn Thiền là
Chánh Định. Trong Bốn Thiền thì Sơ Thiền là loại thiền định thứ nhất.

Loại thiền định thứ nhất chỉ có tu tập ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp chính
là tâm không phóng dật.
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Tóm lại, tu tập thiền định là tu tập tâm ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp mà
không dính mắc vào năm chi Sơ Thiền thì đó là nhập vào bất động tâm định.
Trạng thái bất động tâm định là trạng thái Niết Bàn.

Đức Phật dạy: Người hằng tu thiền định, tức là hằng tu tập Sơ Thiền, tu tập Sơ
Thiền chỉ có nhiếp phục tâm để tâm ly dục ly ác pháp, có ly dục ly ác pháp thì
tâm mới không phóng dật, mà tâm không phóng dật là Niết Bàn tại thế gian
trong cuộc sống này.

Bài kệ này rất quan trọng là chỗ xác định được “thiền định”. Nếu xác định
đúng “Chánh định” thì sự tu tập mới có kết quả đúng. Kết quả đúng thì mới có
những năng lực làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Còn nếu xác định sai “Tà thiền”
thì tu tập chẳng có kết quả gì, thì không bao giờ làm chủ sanh, già, bệnh, chết
được.

Khi tu tập loại thiền định của đạo Phật thì chúng ta thường hưởng được những
trạng thái Niết Bàn an tịnh, vô thượng. Và lúc nào muốn an tịnh là tâm chúng ta
sẽ an tịnh liền.

Nếu người nào hằng ngày tu tập thiền định, với tâm siêng năng bền chí, không
thối chuyển thì lúc nào cũng nhập vào sự an tịnh, vô thượng ấy được. Trạng thái
an tịnh, vô thượng ấy không có một vật gì trên thế gian này sánh bằng được.

“Thường kiên trì tinh tấn

Bậc trí hưởng Niết Bàn

Đạt an tịnh vô thượng”.

Chỉ có thiền định của đạo Phật mới có sự an tịnh vô thượng. Sự an tịnh vô
thượng, nếu ai tu tập đúng pháp, muốn có lúc nào là có được ngay lúc nấy. Do
vì tu tập xả tâm, nên tâm tự nhiên không phóng dật mà có.

NỖ LỰC TU TẬP TỨ NIỆM XỨ
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LỜI PHẬT DẠY

 

“Nỗ lực, giữ chánh niệm

Tịnh hạnh, hành thận trọng

Tự điều sống theo pháp

Ai sống không phóng dật

Tiếng lành ngày tăng trưởng”.

 

“Nỗ lực, không phóng dật

Tự điều, khéo chế ngự

Bậc trí xây hòn đảo

Nước lụt khó ngập tràn”.

(Kinh Pháp Cú: II. Appamàdavagga. Phẩm Không Phóng Dật)

 

CHÚ GIẢI:

TỊNH HẠNH VÀ CHÁNH NIỆM

Bài kệ thứ 24 đức Phật đã xác định pháp hành để chúng ta tu tập tâm không
phóng dật. Vậy pháp hành đó là gì?

1- Tịnh Hạnh

2- Chánh Niệm

Tịnh hạnh tức là giới luật.

Chánh niệm tức là Tứ Niệm Xứ.

Người tu sĩ hằng ngày phải nỗ lực tu tập Tứ Niệm Xứ và thận trọng giữ gìn giới
luật đừng để vi phạm, tức là tự điều chế tâm trong sự sống thiện. Nếu tu tập
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đúng pháp như vậy, thì thân tâm sẽ không phóng dật. Bài kệ trên đây dạy
chúng ta chọn pháp tu hành cho đúng chánh pháp.

Bài kệ thứ 25 đức Phật đã xác định: Nếu người nào nỗ lực tu tập 2 pháp trên, tự
điều và khéo chế ngự tâm dục và ác pháp thì cũng ví như xây trường thành để
bảo vệ chống giặc, thì giặc phiền não, giặc tham, sân, si sẽ không bao giờ xâm
chiếm được.

Người trí, tức là người hiểu biết, thì cố gắng tu tập, sự cố gắng tu tập giống như
người xây hòn đảo nên nước không thể lọt và tràn vào, khiến cho đời sống được
an ổn yên vui.

Tâm không phóng dật là một điều quan trọng hết sức trong đạo Phật. Chính
ngày xưa đức Phật thành đạo cũng nhờ tâm không phóng dật. Đời nay người tu
hành không giữ gìn tâm, nên tâm thường phóng dật chạy theo sáu trần, vì thế
mà chịu trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, khổ đau vô cùng vô tận.

Người trí là người khôn ngoan, sống theo đúng pháp (Tứ niệm xứ, và giới luật)
thường tự điều chế tâm mình, không cho phóng dật, nên thường sống trong an
ổn. Chỉ có những người ngu si, thiếu trí mới để tâm phóng dật. Bởi vì còn có tâm
phóng dật là còn có khổ đau; còn có khổ đau là còn bị sự chi phối của luật nhân
quả. Tâm không còn khổ đau, phiền lụy, là tâm đã chuyển hóa nhân quả. Tâm
đã chuyển hóa nhân quả là tâm bất động. Tâm bất động là tâm không phóng
dật.

“Ai sống không phóng dật

Tiếng lành ngày tăng trưởng”

“Bậc trí xây hòn đảo

Nước lụt khó ngập tràn”

Đức Phật dạy: “Người ngu không trí tuệ, chuyên sống đời phóng dật, tự
làm khổ mình, khổ người”. Đúng vậy, phóng dật như chết rồi chưa chôn;
phóng dật là tự đem đau khổ vào cho mình. Người tự đem đau khổ vào mình, có
phải là người ngu không hỡi các bạn?

Nhưng quán xét nhìn lại đời này, ai là người khôn, tâm không phóng dật?

Những hạng người này rất khó tìm thấy quá. Phải không hỡi các bạn?

Tìm một người tâm không phóng dật trong đời thật là hiếm, là không có.

Đường về Xứ Phật - Tập 6 (Phần 3/3)
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/duong-ve-xu-phat-tap-6-phan-3-3.html



Người trí là người có sự hiểu biết thì không bao giờ để tâm mình phóng dật, luôn
luôn nỗ lực giữ gìn chánh niệm, tịnh hạnh. Mỗi hành động đều thận trọng, luôn
tự điều chế tâm mình sống đúng giới hạnh và giáo pháp “chư ác mạc tác,
chúng thiện phụng hành”. Đó mới thật sự là người trí.

“Người trí không phóng dật

Như giữ tài sản quí”

Đúng vậy, giữ tâm không phóng dật như giữ gìn tài sản của báu mà tài sản của
báu này là vô giá.

“Chớ có buông lung phóng dật

Chớ say mê dục lạc”

Kẻ nào sống phóng dật buông lung, say mê dục lạc, kẻ ấy như người chết chưa
chôn, chỉ là một cái thây ma hôi thối, bẩn thỉu, bất tịnh sống chỉ biết phục vụ
cho sự hèn hạ nhất của kiếp làm người, đó là ăn, ngủ, đi cầu và dâm dục.

Khi tâm không tự chế. Để tự do chạy theo các pháp trần, tức là tâm phóng dật.
Tâm phóng dật thì làm sao tránh khỏi sự cám dỗ của các pháp trần. Các pháp
trần đủ đầy mọi dục lạc, cho nên người nào tâm buông lung phóng dật thì
không thể tránh khỏi sự sa đọa, thường bị sự cám dỗ dục lạc thế gian lôi cuốn.
Cho nên, người biết tự chế ngự tâm mình, thực hiện tâm ly dục ly ác pháp (thiền
định). Có như vậy, chúng ta mới thấy được sự giải thoát an lạc chân thật của
Phật Giáo.

Chúng ta hãy đọc lại bài kệ mà lắng nghe lời khuyên dạy chí tình, chí tâm của
đức Phật đối với chúng sanh.

“Chớ buông lung phóng dật

Chớ mê say dục lạc

Người tự chế, thiền định

Mới hưởng đại an lạc”

Sự buông lung phóng dật chỉ có đem lại sự đau khổ cho con người mà thôi.
Người đời mấy ai đã để ý đến điều này. Vì thế, mà họ phải chịu nhiều sự khổ
đau, phiền lụy. Bởi vô minh nên họ thọ nhiều sự khổ đau, phiền lụy mà chẳng
biết do đâu mà ra.
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Thưa các bạn! Sự khổ đau, phiền não do từ tâm buông lung phóng dật. Ngoài
tâm buông lung phóng dật ra thì không còn khổ đau nữa.

Muốn giải thoát khỏi sự sanh, già, bệnh, chết và luân hồi mà các bạn còn để
tâm mình buông lung phóng dật, thì dù các bạn có tu ngàn muôn kiếp cũng
chẳng bao giờ chấm dứt sanh tử luân hồi được.

Tâm còn buông lung phóng dật thì các bạn đừng vào chùa tu tập. Vì có vào
chùa tu tập thì cũng chẳng có ích lợi gì cho các bạn cả, mà còn mất công sức và
làm tổn hại cho Phật pháp, mang tiếng cho Thầy Tổ.

Nếu các bạn thấy mình sống độc cư trầm lặng chưa trọn vẹn được, thì xin các
bạn đừng vào chùa tu tập. Vì vào chùa tu tập như vậy, làm mang tiếng tu hành
không kết quả, để lại cho chùa những tiếng không tốt. Người ta sẽ cười vào mặt
các bạn: Đi tu mà lòng tham, sân, si như người thế gian. Còn đến khi chết thì
nằm liệt trên giường bệnh cũng giống như người thế tục. Đi tu không giải khổ
được mà còn khổ đau hơn người đời… Người ta thấy các bạn tu hành như vậy,
họ ngao ngán quá còn ai dám đi tu nữa. Phải không các bạn?

Những bài kệ trong phẩm không phóng dật, đã xác định được sự quan trọng con
đường tu hành của các bạn. Nếu các bạn muốn giữ gìn được tâm mình không
phóng dật thì các bạn hãy chấp hành nghiêm túc hạnh độc cư. Vì chỉ có hạnh
độc cư mới phòng hộ giữ gìn sáu căn tuyệt vời, giúp sáu căn của các bạn không
tiếp xúc với sáu trần, có như vậy thì tâm các bạn mới không phóng dật.

Đây là giai đoạn bắt đầu độc cư của sự tu tập tâm không phóng dật. Nếu các
bạn không giữ trọn giai đoạn bắt đầu này thì không bao giờ tu tập viên mãn.
Nếu giai đoạn đầu mà không thực hiện được, thì còn mong gì những giai đoạn
kế tiếp, làm sao các bạn tu nổi được. Vì càng tu cao tâm phóng dật càng vi tế
hơn.

Các bạn có nghe chăng? Lời di chúc năm xưa của đức Phật còn văng vẳng mãi
bên tai của các bạn: “Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật.
Muôn pháp lành đều nơi tâm không phóng dật mà ra”.

Chỉ có tâm không phóng dật là chứng đạo. Sao các bạn vội quên đi lời di chúc
ấy!

Đời sống một tu sĩ chỉ nhờ sống vào mồ hôi nước mắt và công lao của người cư
sĩ. Đời sống của chúng ta có còn làm ích lợi gì cho ai đâu? Một đời sống ăn bám
mà còn để tâm phóng dật, chạy theo dục lạc, ăn ngủ phi thời, phạm giới, phá
giới thì còn nghĩa lý gì các bạn ạ!? Thà không đi tu mà đã đi tu thì phải tu tập
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cho đến nơi đến chốn để không phụ lòng mọi người…

Các bạn phóng dật chùa to Phật lớn, tiện nghi vật chất đầy đủ bằng mồ hôi
nước mắt của người khác thì có hãnh diện gì đâu các bạn? Đến khi chết các bạn
có mang theo một vật gì đâu hay chỉ mang theo một món nợ vĩ đại.

Bài kệ thứ 28 này đức Phật đã xác định: “Nếu một người tu hành diệt tâm
buông lung không chạy theo vật chất thế gian, sống đời sống độc cư
trầm lặng với hạnh không phóng dật, là người trí tuệ tuyệt vời, là một
bậc Thánh sống”. Ngược lại, người phàm phu không thể sống như những bậc
Thánh được, nên tâm thường hữu sự, nay sanh ra việc này, mai sanh ra việc
khác, càng sanh ra nhiều việc, tức là tâm phóng dật càng nhiều, tâm phóng dật
càng nhiều thì lo âu và đau khổ càng nhiều.

Người tu sĩ Bà La Môn thường tu giả dối hay dùng những danh từ để che đậy
tâm phóng dật bằng cách nói: “Làm Phật sự”. Làm phật sự là tâm phóng dật.
Xưa, đức Phật đâu có dạy chúng ta xây chùa to Phật lớn; đâu có dạy chúng ta
cúng bái tụng niệm; đâu có dạy chúng ta đi thập tự trảy hội cầu an, cầu siêu;
đâu có dạy chúng ta làm những điều mê tín; đâu có dạy chúng ta cày cấy, làm
vườn, buôn bán… mà chỉ dạy chúng ta đi xin ăn, sống độc cư, ly dục ly ác pháp,
diệt ngã xả tâm; mà chỉ dạy chúng ta ngăn ác diệt ác pháp trong tâm; mà dạy
chúng ta diệt tâm buông lung, sống hạnh không phóng dật; chứ đâu có dạy
chúng ta cầu an, cầu siêu, xin xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu…; đâu có dạy
chúng ta niệm chú, vẽ bùa, tụng kinh, niệm Phật, lần chuỗi v.v..

Phật dạy chúng ta niệm Phật là dạy chúng ta sống như Phật, chứ đâu có dạy
chúng ta kêu gọi tên Phật bao giờ.

Trong bài kệ này mục đích chính là dạy chúng ta phải sống đời sống giữ gìn
hạnh không phóng dật cho trọn vẹn của một người tu sĩ đạo Phật. Có sống một
đời sống tâm không phóng dật mới đúng nghĩa của đạo giải thoát.

Đời sống tâm không phóng dật là đời sống thanh cao, vì tâm không còn âu lo,
sợ hãi dù bất cứ một điều gì.

Danh từ không phóng dật nói thì dễ, nhưng sống tâm không phóng dật là khó
vô cùng. Vì thế, muốn tâm không phóng dật thì người tu sĩ đạo Phật phải tu hết
sức mình, tu kỹ từng pháp một, tu cho có chất lượng chứ không phải tu lấy có
hình thức: Ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, niệm chú v.v.. Có kết quả gì, chỉ là
những hình thức tu hành lấy có, lấy danh để lừa đảo người khác, chứ không phải
tu cho mình như vậy được.
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Người tu hành phải luôn cảnh giác, tĩnh thức cao độ trong mỗi niệm thân hành,
khẩu hành, ý hành, để diệt và xả những niệm ác, có tu tập như vậy cũng còn
chưa đủ, mà còn phải phòng hộ sáu căn nghiêm ngặt như lính ngự lâm canh gác
thành vua.

Cho nên, những câu kệ trong kinh Pháp Cú tuy ngắn gọn nhưng nó mang đầy
đủ tính chất pháp hành, nếu chúng ta không nhận ra được những pháp hành
trong những câu kệ cô đọng này, thì kinh Pháp Cú chỉ còn là câu ca dao, tục
ngữ, cách ngôn hay theo như lời Hòa Thượng Minh Châu giới thiệu.

Chỉ có những người hiểu biết nhàm chán cuộc sống đời này, thì giữ gìn hạnh
không phóng dật mới được. Ngược lại, tâm chưa nhàm chán cuộc đời, mà cố
gắng tu tập và giữ hạnh, dù tu pháp môn nào, giữ hạnh gì thì tâm cũng phóng
dật như thường.

Bài kệ thứ 29 đức Phật ví người tinh cần giữ gìn tâm không phóng dật thì chẳng
khác nào như con tuấn mã (tuấn mã là con ngựa hay).

“Tinh cần giữa phóng dật

Tĩnh thức giữa quần mê

Người trí như tuấn mã

Bỏ sau con ngựa hèn”

Ở đây, có nghĩa là người giữ gìn tâm không phóng dật là người hơn tất cả mọi
người.

Bài kệ 28 đức Phật dạy: Người không phóng dật là một bậc Thánh.

“Kẻ trí diệt buông lung

Với hạnh không phóng dật

Leo lầu cao trí tuệ

Bậc Thánh không lo âu”

Khi giữ gìn tâm không phóng dật được rồi, giống như người mù nhìn thấy được
ánh sáng. Nhìn lại mọi người đang còn phóng dật, thì tâm bàng hoàng kinh hãi
thốt ra lời: “Trời ơi! Con người sinh ra có mắt như mù”. Phóng dật để trôi
lăn trong sáu nẻo luân hồi mãi mãi, từng giây từng phút chịu khổ đau vô cùng
vô tận.
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“Nhìn quần sanh sợ hãi

Chẳng khác lên núi cao

Nhìn muôn vật dưới đất”

Bài kệ thứ 30 đức Phật dạy: Người giữ gìn tâm không phóng dật như là vua Trời
Đế Thích.

“Đế Thích nhờ tinh tấn

Thành chủ cõi chư Thiên

Không phóng dật được khen

Phóng dật bị khinh miệt”

Người phóng dật đức Phật ví như những người mù, những con ngựa hèn, những
người bị khinh mệt, bị khinh rẻ v.v.. 

Để kết luận phẩm không phóng dật đức Phật đã khen ngợi và ca tụng người giữ
hạnh không phóng dật bằng bài kệ thứ 31:

“Tỳ kheo sợ phóng dật

Ưa thích không phóng dật

Bước tới như lửa hừng

Thiêu kiết sử lớn nhỏ”

Người sợ phóng dật thường ưa thích không phóng dật thì như đám lửa cháy to,
lửa không phóng dật cháy đến đâu thì thiêu rụi các kiết sử lớn nhỏ đến đó.

Bài kệ thứ 32:

“Tỳ kheo sợ phóng dật

Ưa thích không phóng dật

Nhất định gần Niết Bàn

Không còn bị đọa lạc”

Nhất định người ấy đến Niết Bàn không còn sợ bị đọa lạc. Đó là hai câu kệ xác
định chắc chắn như vậy, xin các bạn hãy tin lời dạy của Phật mà cứu mình ra
khỏi nhà sanh tử luân hồi, đừng để kiếp kiếp, đời đời trôi lăn trong ba nẻo sáu
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đường đầy khổ đau.

Đọc phẩm không phóng dật trong kinh Pháp Cú chúng ta thấy đức Phật thường
ca ngợi hạnh không phóng dật. Như vậy, hạnh không phóng dật là quan trọng
cho cuộc đời tu hành của chúng ta. Phải không các bạn?

Thế nhưng nhìn lại chúng ta quán xét tất cả tu sĩ Phật giáo hiện giờ với hạnh
không phóng dật thì khó tìm thấy. Vì mọi tu sĩ Phật giáo hiện giờ đang chạy
theo vật chất danh lợi thì làm sao mà tâm không phóng dật.

Phẩm tâm không phóng dật đã nói lên mục đích tu hành của đạo Phật, để xác
định ai là người tu chứng đạo. Chứng đạo là chứng cái gì? Có phải là cái tâm
không phóng dật không?

“Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật”. Đó là lời xác định
quả quyết của Đức Phật để cho người sau không nghi ngờ chánh Phật pháp.

Đúng vậy, tâm không phóng dật là người chứng đạo, chứ đâu phải cần có thần
thông, ngồi thiền nhiều, niệm Phật nhất tâm, giảng kinh, tụng đọc… hay học
giáo lý có cấp bằng này, cấp bằng kia, là chứng đạo đâu.

THIỆN XẢO TU TẬP

LỜI PHẬT DẠY

 

“Tâm phàm hay dao động

Khó chế khó nhiếp phục

Kẻ trí khiến tâm chánh

Như thợ khéo nắn tên”.

(Kinh Pháp Cú: III. Cittavagga.
Phẩm Tâm)

CHÚ GIẢI:

Người tu hành theo Phật giáo ai cũng biết chế ngự tâm mình là một điều rất
khó. Nhưng khó, không có nghĩa là không chế ngự được, không làm được. Muốn
nhiếp phục và chế ngự được tâm thì phải tu tập những pháp môn nào?
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1/ Muốn chế ngự tâm thì phải cố gắng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, sống đúng
oai nghi tế hạnh của bậc Thánh Tăng. Lấy giới luật làm khuôn phép sống cho
mình.

2/ Nhiếp phục tâm thì phải tu tập Bát Chánh Đạo. Bát Chánh đạo gồm có:
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh
Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định.

Từ Chánh kiến đến Chánh Tinh Tấn thuộc về Giới luật tu tập giai đoạn một. Giới
luật thì phải tu tập Tứ Chánh Cần. Tứ Chánh Cần gồm có bốn loại định:

1. Chánh Niệm Tĩnh Giác
2. Vô Lậu Định
3. Sáng Suốt Định
4. Định Niệm Hơi Thở gồm có 18 đề mục tu tập.

Chánh Niệm thuộc về giới, tu tập giai đoạn hai gồm có: Tứ Niệm Xứ và Thân
Hành Niệm.

Chánh Định gồm có Bốn Thiền:

1. Sơ Thiền
2. Nhị Thiền
3. Tam Thiền
4. Tứ Thiền

Và cuối cùng, thực hiện Tam Minh gồm có: Tứ Như Ý Túc. Tứ Như Ý Túc gồm có:

1. Dục Như Ý Túc
2. Tinh Tấn Như Ý Túc
3. Định Như ý Túc
4. Tuệ Như Ý Túc

Tất cả các pháp trên đây, khi tu tập phải thiện xảo, linh động, khéo léo và trí
tuệ sáng tạo trạch pháp tác ý cho có hiệu quả mà trong bài kệ dạy: “Như thợ
khéo nắn tên”.

KHEN NGỢI ĐIỀU PHỤC TÂM
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LỜI PHẬT DẠY

 

“Khó nắm giữ, dao động

Tâm phàm, dục chi phối

Lành thay, điều phục tâm

Tâm điều, hưởng an lạc”.

(Kinh Pháp Cú: III. Cittavagga. Phẩm Tâm)

CHÚ GIẢI: Tâm dễ dao động, nên dục lợi dụng chỗ ấy mà chi phối tâm, khiến
cho tâm chạy theo ác pháp, tạo nhân chẳng lành, thọ lấy quả khổ đau từ đời
này sang đời khác.

Người học Phật pháp biết mọi cách thiện xảo, chế ngự, điều phục, v.v.. tâm
mình. Khiến cho tâm bất động, không còn rong ruổi chạy theo sáu trần. Do đó,
dục không còn điều phục được tâm nữa, nên tâm được an lạc, thanh nhàn, yên
tịnh. Người làm được như vậy thật là đáng khen, đáng ca ngợi, đáng khâm phục,
đáng kính trọng và tôn quý.

NGƯỜI CHIẾN THẮNG

LỜI PHẬT DẠY

 

“Biết thân như đồ gốm

Hộ tâm như thành trì

Dẹp Ma với gươm trí

Hãy giữ gìn chiến thắng

Vượt ngoài mọi nhiễm ô”.

(Kinh Pháp Cú: III. Cittavagga.
Phẩm Tâm)
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CHÚ GIẢI:

Thân người như đồ gốm giòn bở, dễ bể, nay còn, mai mất, như hoa phù dung
sớm nở tối tàn; như bóng câu cửa sổ, như bong bóng nước… Nếu làm người
không nhận ra điều này mà cứ vui chơi trong dục lạc thì phí một kiếp người
chẳng có nghĩa lý gì cả. Tuy thân người giòn bở như đồ gốm, nhưng được thân
người đâu phải dễ. Vì thế, câu kệ trong kinh Pháp Cú nhắc nhở chúng ta: “Biết
thân như đồ gốm”, thì phải lo tu hành, sớm vượt thoát ra khỏi kiếp làm người.

Muốn làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi thì phải giữ gìn sáu căn
nghiêm mật giống như giữ thành trì, không cho các pháp trần bên ngoài xâm
chiếm vào, “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Tức là giữ hạnh độc cư trọn vẹn.
Sống đơn độc như con tê ngưu một sừng, “Hộ tâm như thành trì”.

Trong cuộc chiến đấu với giặc sanh tử, luôn luôn phải dùng trí tuệ quán xét từng
tâm niệm, trong từng giây, từng phút thì mới mong chiến thắng các loại Ma
chướng. Nếu không cảnh giác như vậy thì mặt trận này sẽ khó thắng mà còn
thất bại ê chề: “Dẹp Ma với gươm trí”.

Trong mặt trận này, trí tuệ là vũ khí hàng đầu để chiến thắng giặc sanh tử, như
các bạn đã biết: Chánh kiến và Chánh Tư Duy trong Bát Chánh Đạo. Không phải
là trí tuệ hay sao? Đây là hai phương pháp đầu tiên tu tập của Bát Chánh Đạo.
Nó là đội quân tiên phong khai sơn phá thạch để tiến vào trận đánh Tứ Niệm Xứ.
Nếu không có nó thì khó mà giữ gìn phần chiến thắng về mình: “Hãy giữ gìn
chiến thắng”.

Nhờ có trí tuệ Chánh Kiến và Chánh Tư Duy thì chúng ta mới ly dục, ly ác pháp;
mới diệt ngã, xả tâm. Có như vậy, tâm mới vượt ra khỏi mọi sự ô nhiễm của
cuộc đời. Cuộc đời là một bãi rác ô nhiễm, bất tịnh, hôi thối.

THƯ HỎI ĐẠO

Thư hỏi đạo của Minh Hoàng

Kính gửi các vị đạo hữu ở tu viện!

Trước tiên tôi vô cùng cảm ơn các vị đạo hữu đã làm trang web này phổ biến
chánh pháp của đức Phật.

Không biết qua trang web này tôi có thể hỏi Thầy một số điều nghi vấn không
ạ! Nếu có thể rất mong các đạo hữu gửi câu hỏi của tôi đến cho Thầy, vô cùng
cảm ơn các bạn.
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Thưa Thầy! Gần đây đại dịch cúm gà đang trở thành một mối đe dọa khủng
khiếp cho toàn nhân loại, dự tính nó sẽ giết chết hằng triệu người. Vậy đây có
phải là do nhân ác của loài người vẫn ăn thịt động vật không ạ, ngày nay nó
quay lại tiêu diệt loài người chăng? Với đôi mắt nhân quả của Thầy, xin Thầy chỉ
rõ làm thế nào có thể ngăn chặn đại dịch này, cứu giúp hằng triệu người trên
thế giới. Con tin rằng nếu loài người nhận thức được về qui luật nhân quả ấy
một cách khoa học, họ sẽ giảm rất nhiều các hành động ác của mình, trong đó
có việc giết hại động vật. Vậy Thầy có thể bằng trí Tam Minh của mình, giúp đỡ
các nhà khoa học, để họ chứng minh phần nào qui luật nhân quả không ạ! Hoặc
là hiển thị thần thông giáo hóa, chỉ rõ cho loài người những tai hại, những hành
động ác của mình. Vì thật ra chỉ có ít người tin vào luật nhân quả, đơn giản vì
chưa có sự chứng minh xác đáng nào, họ không tìm thấy mối liên hệ giữa việc
sát sinh và bị giết hại. Hơn nữa những người biết đến bộ sách ĐVXP là rất ít,
nhưng nếu định luật nhân quả được đăng trên một tạp chi khoa học thì sẽ rất
nhiều người biết đến, phải chăng là sẽ có ích hơn không ạ!

Rất mong Thầy, bằng trí tuệ và pháp luật của một vị A La Hán, giúp mọi người
hiểu rõ hơn ạ!

Kính mong các đạo hữu gửi câu hỏi này đến cho Thầy giùm tôi, vô cùng cảm ơn
các bạn.

HỘ TRÌ CÁC CĂN

Kính gửi: Minh Hoàng

Thầy đã nhận được thư con, nhưng mãi đến hôm nay con và mọi người mới
nhận được thư trả lời của Thầy. Thầy xin lỗi các con đã để cho các con chờ đợi,
thật là một điều ngoài ý muốn của Thầy. Vì gần đây Thầy rất bận nhiều việc…,
nhất là việc mở lớp đào tạo những người tu để làm chủ: sanh, già, bệnh, chết,
nên phải hướng dẫn hành giả triển khai tri kiến giải thoát bằng Định Vô Lậu và
còn phải kiểm tra cách thức tu tập nhiếp tâm và an trú tâm trong thân hành
nội, ngoại tức là tu tập Chánh Niệm Tĩnh Giác Định. Cho nên, khi nhận được thư
thưa hỏi và lời thiết tha kêu gọi Thầy cứu giúp mọi người của con, mà Thầy
không trả lời được thật là phụ lòng, không những phụ lòng con mà còn phụ lòng
nhiều người nữa. Nhưng quá bận việc Thầy không biết làm sao hơn, mong con
cảm thông.

Kính thưa các bạn! Hiện tượng đại dịch cúm gia cầm là một hiện tượng trong
nhiều hiện tượng của nhân quả đang xảy ra trên hành tinh này mà loài người là
nói riêng, còn tất cả chúng sanh là nói chung. Vạn vật trên hành tinh này đã và
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đang trả những quả ác mà chính họ đã gieo nhân không thiện, cho nên họ đã
được trừng trị theo qui luật công lý, công bằng của đạo luật này.

Kính thưa các bạn! Nhân quả là một đạo luật duyên hợp thành hoại của vạn vật
trong vũ trụ. Vì thế, vạn vật có mặt trên hành tinh này là do các duyên hợp lại
mà thành và khi vắng mặt cũng đều do các duyên tan rã mà hoại. Do duyên
thành hoại nên nó rất rõ ràng, cụ thể chân thật, vì thế gọi nó là khoa học. Luật
nhân quả không có một người nào đứng ra xử phạt, chỉ theo hành động thiện ác
nhiều ít của mọi người mà lãnh quả khổ vui nhiều ít. Và cũng vì thế nó rất công
bằng và công lý. Cho nên, nhân quả không có gì là mơ hồ, trừu tượng khó hiểu
cả, nhưng vì con người không có đôi mắt chánh kiến về nhân quả nên không
giải thích tường tận thâm sâu, bao la trùng điệp duyên sanh, duyên khởi, duyên
diệt để giúp cho các bạn dễ hiểu đạo luật này mà thôi.

Tại sao luật nhân quả công bằng và khoa học?

Nhân quả công bằng là vì gieo nhân nào thì phải gặt lấy quả nấy, không thể
gieo nhân này mà gặt lấy quả khác được. Phải không các bạn?

Nó xác minh và chứng thực mọi sự việc xảy ra chung quanh vạn vật trong vũ
trụ một cách cụ thể, rõ ràng nên rất khoa học.

NHÂN QUẢ THẢO MỘC

Muốn hiểu biết nhân quả như thật thì trước tiên chúng ta phải hiểu biết nhân
quả thảo mộc. Vậy muốn hiểu biết nhân quả thảo mộc thì các bạn hãy hiểu
nghĩa chữ nhân quả. Vậy nhân quả nghĩa là gì?

Theo chữ Hán, nhân có nghĩa là hạt; quả có nghĩa là trái, ghép chung hai từ này
lại thành “nhân quả” có nghĩa là “hạt và trái”.

Ví dụ: Hạt ớt khi được gieo trồng lớn lên thành cây ớt, từ cây ớt ra bông kết trái
cho quả ớt, nhưng quả ớt cay; hạt chanh khi được gieo trồng lên thành cây
chanh, từ cây chanh ra bông kết trái cho quả chanh, nhưng quả chanh chua;
hạt xoài, khi được gieo trồng, nẩy mầm lớn lên thành cây xoài. Từ cây xoài ra
bông kết trái cho quả xoài, nhưng quả xoài ngọt.

Trên đây là nhân quả của loài thảo mộc theo duyên hợp trùng trùng tạo thành
nhân quả, nhân nào thì quả nấy rất là thiết thực cụ thể, cho nên chỉ có những
người không chịu hiểu mới cho rằng không có nhân quả.

Từ hạt cây đu đủ cho quả đu đủ, nhưng quả đu đủ ngọt. Cũng từ một hạt cây đu
đủ cho nhiều quả đu đủ, nhưng một quả đu đủ có nhiều hạt, như vậy các bạn
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thấy nhân quả chưa? Một nhân không phải chỉ cho có một quả mà phải cho
nhiều quả, nhưng một quả không thể có một nhân mà phải có nhiều nhân. Có
đúng như vậy không các bạn?

Trên đây là nói về đặc tính nhân quả cay, đắng, ngọt, bùi của loài thảo mộc và
còn xác định duyên sinh khởi trùng trùng của nhân quả. Cho nên, một nhân có
nhiều quả, một quả có nhiều nhân. Lấy nhân quả thảo mộc để chứng minh cho
nhân quả của con người. Lấy nhân quả thảo mộc làm một bằng chứng cụ thể để
các bạn không còn có một lý do gì mà bảo rằng không có nhân quả.

Kính thưa các bạn! Con người cũng chỉ là một loài sinh vật sống trên hành tinh
này như bao nhiêu loài khác, nên đều chịu chung số phận của qui luật nhân
quả. Và trên hành tinh này cũng không có một loài vật nào thoát ra khỏi qui
luật này.

Trên hành tinh này mọi vật gồm có từ cây cỏ thảo mộc cho đến những loài động
vật đều có một sự sống bình đẳng như nhau. Có một sự sống bình đẳng như
nhau thì phải theo qui luật nhân quả điều hành. Nhưng loài động vật trong đó
có loài người vì vô minh không hiểu biết chạy theo lòng ham muốn tạo nhiều
điều ác độc nên tự làm mất đi sự sống bình đẳng, vì thế mới có kẻ sang người
hèn; mới có kẻ giàu người nghèo v.v.. Và do đó, mới có duyên sinh hợp của
nhân quả vạn trạng thiên hình, và cũng vì vậy mà duyên tan hoại cũng thiên
hình vạn trạng. Vì thế, vạn vật sinh diệt liên tục trùng trùng điệp điệp theo nhân
ác, còn ngược lại theo nhân thiện vô lậu thì sinh diệt chấm dứt. Như đức Phật đã
dạy: “Sinh diệt diệt rồi tịch diệt là vui”.

NHÂN QUẢ CON NGƯỜI

Nhân quả của con người không khác gì nhân quả của loài thảo mộc, cũng cụ
thể, rõ ràng, xác thực. Nó trừu tượng, nhưng không mơ hồ, ảo tưởng, không
thiếu chứng thực, không thiếu khoa học.

“NHÂN” của con người là hành động thân, khẩu, ý. Hành động thân, khẩu, ý là
nguyên nhân để sinh ra mọi điều thiện, ác.

“QUẢ” của con người là kết quả, là thọ chịu, là nhận lấy những cảm nhận vui
buồn, khổ đau, phiền não, bệnh tật, tai nạn, tật nguyền v.v..

Như trên đã nói: Nhân quả của con người không khác gì nhân quả của loài thảo
mộc. Vì con người là một sinh vật sống như các loài sinh vật khác trên hành tinh
này nên đều bị chi phối theo luật nhân quả như nhau.
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Một nhân có nhiều quả, một quả có nhiều nhân. Cho nên, một hành động ác thì
phải chịu nhiều quả khổ, những quả khổ ấy diễn biến theo các thời gian quá
khứ, hiện tại và vị lai.

Ví dụ: Các bạn mắng chưởi một người nào đó thì trong quá khứ các bạn đã tức
giận hay thù oán người đó. Vì có tức giận hay thù oán các bạn mới chưởi mắng
người khác được. Tức giận là QUẢ QUÁ KHỨ, nhưng đang chưởi người là NHÂN
HIỆN TẠI. Khi người bị các bạn chưởi mắng lấy cây đánh các bạn; các bạn bị
đánh đó là QUẢ VỊ LAI. Vì vậy, nhân quả luôn có mặt trong ba thời: quá khứ, vị
lai và hiện tại, nó tiếp diễn trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên sanh và
trùng trùng duyên diệt. Đó là một nhân có nhiều quả và một quả có nhiều nhân.
Vì thế, lý nhân quả duyên khởi, duyên sanh, duyên diệt rất cụ thể, rõ ràng mà
không ai dám phủ nhận rằng không có nhân quả. Chỉ trừ những người sống ảo
tưởng thần thánh hoá một đấng siêu hình tối cao có vạn năng sinh ra vạn vật
thì mới không chấp nhận nhân quả. Bởi vì chấp nhận nhân quả thì làm sao có
đấng tối cao ấy được. Phải không các bạn?

Nhân quả còn là một đạo luật rất công bằng, công lý trong môi trường sống trên
hành tinh này như trên đã nói. Trên thế gian này không có một toà án nào xử
phạt công bằng, công lý hơn được. Vì đạo luật nhân quả xử phạt theo thiện ác
của mọi người, mọi loài sống trên hành tinh này.

Một hành động ác là một nhân, nhưng một nhân không thể có một quả. Các bạn
nên xem xét lại nhân quả thảo mộc thì sẽ rõ. Một hạt đu đủ lên thành cây, khi
cây cho trái không thể cho một trái mà cho nhiều trái. Phải không các bạn?

Một người ăn cắp khi bị bắt người ta không đánh một bạt tai mà đánh nhiều bạt
tai và còn bị nhiều đấm, đá khác nữa. Đó là một nhân mà có nhiều quả.

Một quả mà có nhiều nhân như trái đu đủ. Các bạn có lưu ý quả đu đủ chưa?
Trong quả đu đủ có nhiều hạt đấy các bạn ạ!

Xét nhân quả thảo mộc và con người thì không khác nhau. Vì nhân quả là một
định luật chung cho vạn vật trên hành tinh này nên một nhân ăn cắp mà phải
nhận lãnh nhiều quả bị đánh đập không sao kể hết và mỗi hành động bị đánh
đập liền phóng xuất ra những từ trường ác ấy. Do những từ trường ác này tương
ưng những ai có tâm trộm cắp như vậy thì hợp duyên làm con của những người
này. Mỗi hành động bị đánh đập là một nhân, một nhân sẽ thành một con người
gian tham trộm cắp. Xét theo luật nhân quả thì một người làm ác khi chết
không phải sinh ra một người ác mà sinh ra nhiều người ác.
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Một hành động giết hại và ăn thịt chúng sanh tức là một nhân ác. Một nhân ác
thì phải trả nhiều quả khổ. Vì thế, quả giết hại và ăn thịt chúng sanh thì phải
nhận lấy quả khổ đau bệnh tật, nhiều thứ bệnh tật, chứ không phải một thứ
bệnh tật và còn tai nạn nữa, không phải một tai nạn mà nhiều tai nạn không thể
tính hết được. Trong những quả khổ đau ấy lại có những nhân từ trường nghiệp
ác để tiếp tục tái sinh ra những loài vật đã bị giết hại và ăn thịt. Cho nên, một
người ăn thịt gà là nhân, nhưng nhân ăn thịt gà này không phải sinh làm một
con gà mà sinh ra nhiều con gà; cũng như ăn cá tôm thì phải sinh làm cá tôm
nhưng không phải một con cá tôm mà nhiều con cá tôm. Giết hại và ăn thịt
chúng sanh bao nhiêu thì phải sinh ra bấy nhiêu và còn nhiều hơn nữa. Vì thế,
trại nuôi gia súc và ao hồ nuôi cá tôm phát triển càng nhiều để đáp ứng nhu cầu
ăn uống dục lạc của con người thì nghiệp ác của họ càng cao. Nghiệp ác của họ
càng cao thì sự sinh khởi diệt nghiệp quả ác báo này lại càng cao hơn. Nhưng
nghiệp quả ác báo này không thể dừng lại đây, vì nhân quả ác ngút trời của loài
động vật, nhất là loài người. Vì thế, từ trường ác thải ra ngút trời làm nhân quả
thời tiết vũ trụ chuyển động thành thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, động
đất, bão tố, chiến tranh, khủng bố, các loại bệnh nhất là dịch cúm gia cầm,
chim muông, heo, dê, bò, ngựa v.v..

Cho nên, dịch cúm gia cầm chỉ là một hiện tượng nhân quả duyên tan hoại của
nhiều hiện tượng nhân quả duyên tan hoại đang xảy ra trên hành tinh này.

Nếu con người không biết chấm dứt những hành động cực ác giết hại và ăn thịt
chúng sanh không có một chút lòng yêu thương thì thế gian này còn nhiều khổ
đau nữa…

Với tấm lòng yêu thương sự sống của con người, trước cảnh đại dịch cúm gia
cầm Minh Hoàng có ý muốn nhờ trí tuệ Tam minh của Thầy để soi sáng giúp các
nhà khoa học chứng minh nhân quả bằng khoa học để mọi người không còn làm
điều ác nữa; để mọi người thoát khỏi cảnh chết thương đau; để mọi người sống
được bình an, hạnh phúc.

Với lòng yêu thương sự sống của con người, trước cái chết dịch cúm gia cầm
Minh Hoàng không biết làm sao hơn, đành phải kêu gọi Thầy thị hiện thần thông
giáo hóa, chỉ rõ cho loài người những tai hại của những hành động ác của mình.
Minh Hoàng một con người với lòng hiếu sinh ấy thật đáng cho mọi người kính
mến và yêu thương.

Thầy cảm thông được lòng yêu thương mọi người của Minh Hoàng. Thầy không
dùng trí tuệ Tam Minh và thần thông giáo hoá, vì đó là ngoài vấn đề chủ trương
đạo đức của Phật giáo, nên Thầy dùng tri kiến của một người đã vượt qua nhân
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quả. Thầy viết thư này gửi đến mọi người để những ai có đủ duyên được đọc,
nhờ đó mới có đủ lòng tin nhân quả thì mới sống đúng đạo đức không làm khổ
mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh.

Trước thảm cảnh cái chết la liệt của con người đã xảy ra trên hành tinh này
theo qui luật của nhân quả thiện ác. Thầy tha thiết kêu gọi mọi người hãy
hướng về đức Phật, một ân nhân của loài người, Ngài đã để lại cho loài người
một chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản – nhân quả, để giúp cho
con người vượt lên nhân quả sống toàn thiện.

Đức Phật ra đời, sau khi tu hành chứng đạt chân lí, Ngài thấy qui luật nhân quả
đang điều hành vũ trụ một cách trật tự, công bằng. Đó là một sự thật nhưng
con người quá vô minh không thấy, không hiểu biết, nên lầm lạc đi trong vòng
qui luật khổ đau này. Muốn con người thoát khổ, ra khỏi qui luật này, nên lời nói
pháp đầu tiên của đức Phật, đã xác định chân lí Tứ Diệu Đế. Chân lí Tứ Diệu Đế
là một sự thật chỉ thẳng kiếp làm người là khổ, là nguyên nhân sinh khổ, là
trạng thái hết khổ, là chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản - nhân
quả sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả
chúng sanh. Đó là một bài pháp giúp cho mọi người hiểu biết về nhân quả. Có
hiểu biết về nhân quả thì mới biết hành động nào thiện, hành động nào ác. Biết
hành động nào thiện, hành động nào ác thì mới chuyển hóa được nhân quả.
Chuyển hóa được nhân quả là vượt ra khỏi qui luật nhân quả tức là làm chủ
nhân quả nghiệp báo. Tất cả những hành động này là một sự thật không có gì
mơ hồ, ảo tưởng.

Kính thưa các bạn! Con người vì vô minh không thấy, không biết nguyên nhân
sinh ra muôn vàn sự khổ đau chính là lòng ham muốn của các bạn. Do lòng ham
muốn mà con người mới có những hành động thiện ác. Có những hành động
thiện ác thì phải nhận lấy những quả khổ vui của những hành động đó. Đấy là
vô minh không hiểu, không biết mà các bạn đi theo qui luật của nhân quả. Các
bạn có biết không?

Biết rõ như vậy nên đức Phật dạy chúng ta: “Chư ác mạc tác, chúng thiện
phụng hành” hoặc “Ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện
pháp”. Nhưng muốn không làm điều ác, luôn luôn làm điều thiện hoặc luôn
luôn ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp thì phải tham dự
tu học tám lớp “ĐẠO ĐẾ” tức là “BÁT CHÁNH ĐẠO” theo đúng chương trình
giáo dục đào tạo ba cấp “GIỚI, ĐỊNH, TUỆ” của Phật giáo. Khi tốt nghiệp xong
ba cấp tu học ấy, các bạn sẽ trở thành một con người có đạo đức đầy đủ sống
không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh.
Và như vậy thế gian này trở thành Thiên đàng, Cực lạc, thì dịch cúm gia cầm và
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thiên tai, lũ lụt, sóng thần, động đất, hỏa hoạn, thủy tai làm sao còn nữa. Phải
không các bạn?

Trong thư con hỏi: “Với đôi mắt nhân quả của Thầy, xin Thầy chỉ rõ làm
thế nào có thể ngăn chặn đại dịch này, cứu giúp hằng triệu người trên
thế giới. Con tin rằng nếu loài người nhận thức về qui luật nhân quả ấy
một cách khoa học, họ sẽ giảm rất nhiều các hành động ác của mình”.

Muốn cứu giúp mọi người thoát khỏi làn sóng đại dịch cúm gia cầm và những
thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần, bão tố v.v.. thì chỉ có mọi người phải thông
hiểu nhân quả. Chính thông hiểu nhân quả, nên mọi người phải tự cứu mình
bằng cách ngưng bàn tay ác độc giết hại chúng sanh, ngưng sự sống ác độc
nhẫn tâm đối với sự sống của các loài vật khác và ngưng ăn thịt chúng sanh tức
là phải sống theo sự hướng dẫn của ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN – NHÂN QUẢ.

Thứ nhất là họ phải sống “Chánh tri kiến”. Vậy sống Chánh tri kiến như thế
nào? Sống Chánh tri kiến là phải thấy đúng mọi hoàn cảnh, mọi sự việc, mọi đối
tượng thường xảy ra đều thấy đúng là nhân quả thiện ác.

Thứ hai là phải sống “Chánh tư duy”. Vậy sống Chánh tư duy như thế nào?
Sống Chánh tư duy tức là sống suy tư mọi hoàn cảnh, mọi sự việc, mọi đối
tượng đều phải tư duy, suy nghĩ nó là nhân quả thiện ác.

Thứ ba là họ phải sống “Chánh ngữ”. Vậy sống Chánh ngữ như thế nào? Sống
Chánh ngữ tức là sống dùng lời nói thiện không được nói lời nói ác, nói lời nói
không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai.

Thứ tư là họ phải sống “Chánh nghiệp”. Vậy sống Chánh nghiệp như thế nào?
Sống Chánh nghiệp tức là sống không làm sáu nghề nghiệp ác, thường dùng
những hành động không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ
cả hai.

Thứ năm là họ phải sống “Chánh mạng”. Vậy sống Chánh mạng như thế nào?
Sống Chánh mạng tức là sống không làm khổ mình, không làm khổ người và
không làm khổ cả hai. Sống không nuôi dưỡng thân mạng bằng máu thịt chúng
sanh, bằng sự đau khổ của loài vật khác, của người khác.

Thứ sáu là họ phải sống “Chánh tinh tấn”. Vậy sống Chánh tinh tấn như thế
nào? Sống Chánh tinh tấn tức là sống siêng năng tinh cần hằng ngày từng phút
từng giây không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai
tức là ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp.
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Thứ bảy là họ phải sống “Chánh niệm”. Vậy sống Chánh niệm như thế nào?
Sống Chánh niệm tức là sống giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Tất cả
những chướng ngại pháp tác động vào thân tâm họ đều được đẩy lui bằng pháp
Như lý tác ý trên Tứ Niệm Xứ

Thứ tám là họ phải sống “Chánh định”. Vậy sống Chánh định như thế nào?
Sống Chánh định tức là sống bất động tâm trước các pháp ác và các cảm thọ.

Kính thưa các bạn! Với đôi mắt của người chứng đạt chân lí thì nhìn thấy nhân
quả là thật, nó giống như xem chỉ trong lòng bàn tay của mình vậy. Còn các
bạn với đôi mắt bị hạn chế không gian và thời gian nên không thể thấy rõ như
vậy. Vì thế, Thầy phải dùng nhân quả thảo mộc để chỉ cho các bạn nhận thấy
cụ thể rõ ràng nhân quả là một sự thật chứ không phải tưởng tượng. Tin hay
không tin đó là quyền của các bạn, nhưng Thầy biết rằng các bạn đang bị luật
nhân quả điều khiển, nói cách khác các bạn là những người nô lệ của nhân quả.
Nếu các bạn không chịu cỡi bỏ ách nô lệ thì muôn đời ngàn kiếp phải làm thân
nô lệ cho nhân quả mãi mãi.

Cuối cùng Thầy có lời thăm con được mạnh khỏe an khương.

Kính thư

Thầy của con

KINH DUY MA CẬT

Câu hỏi của Tuệ Hạnh, một Phật tử TPHCM

Hỏi: Kính thưa Thầy! Kinh Duy Ma Cật ca ngợi pháp môn Bất Tư Nghì giải thoát.
Chẳng hay pháp môn đó cao thâm như thế nào mà người trí nghe thì phát tâm
vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát nghe thì hân hoan tiếp nhận, còn hàng Thanh Văn
nghe thì không hiểu rõ khóc rống lên “khóc cho vang động cả 3000 cõi đại thiên
thế giới”? (trích ý mục 4 kinh Duy Ma Cật trang 153).

Đáp: Pháp môn Bất Tư Nghì là một pháp môn tưởng của Đại Thừa, do các Tổ
tu tập thiền sai pháp, lạc vào thiền tưởng, nên tuệ tưởng phát triển, từ đó các
Tổ triển khai tưởng tuệ. Vì thế, các pháp tưởng được thành lập trong kinh sách
Đại Thừa. Trong những pháp tưởng đó có pháp môn Bất Tư Nghì.

Khi đạt được tưởng giải này các Tổ thấy sự hiểu biết của mình hơn cả Phật, nên
dùng các pháp tưởng ấy bài bác chánh pháp của đức Phật bằng cách lý luận
siêu tưởng để diệt Phật giáo. Cho nên, Kinh Duy Ma Cật là một tác phẩm trong
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những tác phẩm của Đại Thừa, ra đời là nhằm mục đích thực hiện ý đồ thâm
độc để diệt giáo lý của của Phật giáo. Đây các bạn lắng nghe ông Duy Ma Cật
giới thiệu pháp môn Bất Tư Nghì:

1- Kinh Duy Ma Cật dạy: “Thiền giả không dính mắc Tam Giới và thân tâm
vẫn sinh hoạt mới là ngồi thiền”.

Lời dạy này đúng là lời dạy không nghĩ bàn được, vì đó là tưởng giải ra bất tư
nghì nên vô nghĩa khiến cho ý thức không suy nghĩ được (vô phân biệt). Có thể
nói lời dạy này vô lý. Vậy Tam giới các bạn có hiểu biết nghĩa của nó là gì
không?

Theo các nhà Đại Thừa hiểu Tam giới là ba cõi giới (cảnh giới). Sự hiểu như vậy
là hiểu theo tưởng giải. Hiểu ba cõi giới là hiểu ba cõi ảo tưởng các bạn ạ!

Cho nên, kinh sách Nguyên Thủy Phật dạy Tam giới nghĩa lý như thật không
mơ hồ ảo tưởng: “Tam giới tức là ba trạng thái trong thân tâm của con
người”. Ba trạng thái trong thân tâm của con người gồm có:

1. Dục giới
2. Sắc giới
3. Vô sắc giới

Dục giới chỉ cho trạng thái ham muốn của con người.
Sắc giới chỉ trạng thái của cơ thể con người.
Vô sắc giới chỉ cho trạng thái tưởng của con người.
Ba cõi tức là ba trạng thái của một con người. Ba trạng thái trong một con
người, nên con người thường luân chuyển sống trong ba trạng thái này,
không lìa rời nhau, không xa nhau nửa bước, lúc thì ở trạng thái này, lúc thì
ở trạng thái kia, cho nên kinh dạy: “Luân hồi trong ba cõi”.

Bởi kinh Duy Ma Cật dạy câu trên đây không bao giờ thực hành được. Không
bao giờ thực hành được là vì một con người mà không ở trong Tam Giới thì ở
đâu? Sinh ra làm người thì lúc nào cũng ở trong Tam Giới. Ở trong Tam Giới
thường sinh hoạt mà nói rằng không dính mắc là không đúng. Chữ dính mắc của
Duy Ma Cật dùng ở đây không đúng nghĩa. Tại sao vậy?

Chữ dính mắc phải được thay thế bằng chữ: “Ác pháp không tác động”. Vì
thế, câu này phải được viết lại: “Thiền giả sống trong Tam Giới thân tâm
vẫn sinh hoạt bình thường mà dục và ác pháp không tác động”. Cho
nên, ba trạng thái này bảo rằng con người không dính mắc là không đúng
nghĩa. Vì ba trạng thái này là ba trạng thái của một con người, chứ không phải
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ba trạng thái là ba cõi như các nhà Đại Thừa hiểu. Đức Phật đã xác định: 
“Không có cõi giới siêu hình thật mà các cõi giới siêu hình chỉ là cõi
tưởng (tưởng tri chứ không phải liễu tri)”.

Lời dạy trong kinh Duy Ma Cật nghĩa lý không rõ ràng, chứng tỏ ông Duy Ma Cật
tưởng giải theo nghĩa lý của kinh sách Đại Thừa, chứ chẳng có gì mới mẻ cả. Đó
là một loại thiền tưởng của ngoại đạo. Phật giáo Nguyên Thủy không có những
loại thiền này. Cho nên, lời nói của ông Duy Ma Cật không có giá trị tu hành làm
chủ sanh, già, bệnh, chết, chỉ là lời nói suông mà thôi, dạy mà không có pháp
hành: “Thiền giả không dính mắc Tam Giới và thân tâm vẫn sinh hoạt
mới là ngồi thiền”.

2- Duy Ma Cật dạy: “Sinh hoạt trong bốn oai nghi như bình nhật mà
không rời Diệt Tận Định”.

Kính thưa các bạn! Duy Ma Cật hiểu Diệt Tận Định như thế nào mà dám bảo: 
“Sinh hoạt trong bốn oai nghi như bình nhật mà không rời Diệt Tận
Định”.

Cư sĩ Duy Ma Cật dám nói câu này chính là cư sĩ đã lộ sự vô minh của mình cho
người khác biết, giống như người vạch lưng cho xem thẹo. Vậy Diệt Tận Định
nghĩa là gì?

Diệt Tận Định là một loại thiền định bất động cả thân lẫn tâm. Vì thiền này diệt
các cảm thọ và các tưởng như vậy thân ngồi bất động. Thân ngồi bất động thì
làm sao sinh hoạt trong bốn oai nghi được. Phải không các bạn? Có lẽ ông Duy
Ma Cật không hiểu thiền Diệt Thọ Tưởng Tận Định là gì? Nên đã nói theo kiểu
tưởng giải của mình để gọi là pháp môn Bất Tư Nghì. Như vậy pháp môn Bất Tư
Nghì chỉ là lời nói “xạo”, nói dối, nói như mình hay nhưng kỳ thực là lời nói xảo
ngôn, nói lừa đảo lường gạt người.

Như vậy ở đời ai nói một việc gì vô lý là pháp môn Bất Tư Nghì hết sao!? Chỉ có
những người vô minh mới ca ngợi những lý luận ảo tưởng đó. Người có minh thì
không bao giờ chấp nhận. Cho nên, 62 luận thuyết của ngoại đạo Bà La Môn
thời bấy giờ đức Phật không chấp nhận và đã bác sạch những lý luận đó. Những
lý luận của Bà La Môn là những lý luận tưởng.

Những gì ông Duy Ma Cật đã dạy trong kinh Duy Ma chỉ là nhai lại bã mía của
kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông chẳng có gì mới mẻ cả.

3- Duy Ma Cật dạy: “Làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng
đạo pháp”.Lời dạy như vậy có đúng không thưa các bạn?
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Lời dạy như vậy chỉ là những lời dạy cho những người bị bệnh tưởng, những kẻ
đồng bóng, chứ những người bình thường thì không ai tin lời dạy này, vì làm mọi
việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp thì chẳng có ai làm được.
Lời dạy này không thể sống và tu tập được. Lời dạy này không thể sống và tu
tập được là pháp môn Bất Tư Nghì ư! Vậy thì pháp môn Bất Tư Nghì của ông
Duy Ma Cật để làm gì? Có ích lợi gì cho đời? Nói để tranh hơn thua cao thấp với
những người khác ư!?: “Đây là pháp môn không thể nghì bàn không có
pháp nào cao hơn được”. Pháp môn như vậy chỉ là lời nói lừa đảo người khác
mà thôi. Ai cũng ca ngợi kinh Duy Ma Cật nhưng có ai tu tập được như kinh Duy
Ma Cật dạy chưa? Kinh Duy Ma Cật là kinh vọng ngữ, kinh nói không đúng sư
thật. Trong khi kinh sách Phật giáo dạy những gì đều đúng như thật nên giáo
pháp của Phật được gọi là Chân lý. Cho nên, bài pháp đầu tiên của Đức Phật gọi
là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế tức là bốn sự thật của loài người. Phật không lừa đảo
con người, từ bỏ sự giàu sang danh lợi, còn Tổ chuyên lừa đảo người khác để cất
chùa to Phật lớn làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người Phật tử.

Như các bạn đã biết Phật pháp là phải lìa tâm dâm dục, thế mà sống trong tâm
dâm dục lại không lìa Phật pháp. Lời dạy như vậy các bạn cứ suy ngẫm có đúng
không? Hay ông Duy Ma Cật là một người trí óc bất ổn. Phải không các bạn?

4- Duy Ma Cật dạy: “Tâm không cột vào trong cũng không tản mạn ra
ngoài mới là ngồi thiền”. Câu này ông Duy Ma cật dạy đúng nghĩa theo Phật
giáo Nguyên Thủy. Khi tâm không phóng dật thì tâm không cột vào trong và
cũng không tản mạn ra ngoài như vậy câu này đâu phải là pháp môn Bất Tư
Nghì. Vì lời dạy này còn nghĩ bàn được, phải không các bạn? Còn nghĩ bàn được
thì đâu được gọi là pháp môn Bất Tư Nghì. Như vậy rõ ràng lời dạy của ông Duy
Ma Cật không nhất quán, tự nó mâu thuẩn với nhau. Có đúng không các bạn?

Như vậy, bộ kinh Duy Ma Cật chỉ là một bộ kinh góp nhặt cát sạn của Đại Thừa
mà bài bác vàng bạc châu báu của Phật giáo Nguyên Thủy thì làm sao bài bác
được, chỉ có những người lọt vào tưởng tuệ nên mới chấp nhận những pháp môn
ảo tưởng đó, chứ người có trí hiểu biết một chút thì không bao giờ chấp nhận.
Xem bộ kinh Duy Ma Cật như một bộ môn tiểu luận lừa đảo.

Các bạn nên đọc lại lời dạy này: “Tâm không cột vào trong cũng không tản
mạn ra ngoài mới là ngồi thiền”. Câu này mang đầy đủ ý nghĩa giải thoát
của đức Phật, khi Ngài thành Chánh giác đã tuyên bố như sau: “Ta thành
chánh giác là nhờ tâm không phóng dật”.

5- Duy Ma Cật dạy: “Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thuyết, bao
nhiêu chuyện mê tín hoang đường mà tâm không lay động, không bị
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mê hoặc cám dỗ xiêu lòng vững tâm trong 37 phẩm trợ đạo…”

Câu này dạy đúng có ý nghĩa suy tư đầy đủ của tâm bất động thiền định như
vậy câu này đâu phải là pháp môn bất tư nghì. Phải không các bạn. Câu này có
ý nghĩa tâm bất động trước các pháp ác và các cảm thọ.

6- Duy Ma Cật dạy: “Không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có Niết
Bàn mới là ngồi thiền”. Bản chất con người là phiền não, đó là chân lý thứ
nhất (Khổ đế) mà đức Phật đã xác định. Đoạn trừ phiền não là chân lý thứ tư 
(Đạo đế), nếu không đoạn trừ phiền não thì làm sao có Niết Bàn. Còn Niết Bàn
là chân lý thứ ba (Diệt đế). Cho nên câu: “Không khởi tâm đoạn trừ phiền
não mà vẫn có Niết Bàn mới là ngồi thiền”. Nếu ai đã học về bốn chân lý
của Phật giáo thì đọc câu này các bạn sẽ có cảm nhận về ông Duy Ma Cật là
người kiến giải chứ chưa có thực hành tu tập. Vì thế, ông chưa hiểu Niết Bàn của
Phật giáo, ông chỉ hiểu Niết Bàn của ngoại đạo. Niết Bàn của ngoại đạo là một
cảnh giới siêu hình.

Niết Bàn có nghĩa là không có phiền não không phiền não tức là Niết Bàn. Cho
nên, câu nói của ông Duy Ma Cật dường như Niết Bàn và phiền não là hai. Ý của
Ông nói cứ để phiền não bình thường, không cần đoạn trừ phiền não mà vẫn có
Niết Bàn. Xin lập lại câu nói của Ông: “Không khởi tâm đoạn trừ phiền não
mà vẫn có Niết Bàn”. Vì thế, ông Duy Ma Cật cho Niết Bàn là một cảnh giới
siêu hình ở đâu chứ không phải chỗ tâm không phiền não.

Hiểu như ông Niết Bàn là một cảnh giới của chư Phật, chứ không phải là một
trạng thái của tâm con người.

Các bạn lắng nghe chân lí thứ ba của Phật giáo là một trạng thái tâm con người
không còn tham, sân, si. Không còn tham, sân, si mới gọi là diệt đế. Diệt tức là
diệt hết sự đau khổ phiền não.

Hiểu Phật giáo như ông Duy Ma Cật là hiểu Phật giáo theo nghĩa của Bà La Môn,
hiểu theo nghĩa của thế giới siêu hình.

VÔ SỞ ĐẮC

Câu hỏi của Tuệ Hạnh

Hỏi: Kính thưa Thầy! Trưởng giả Duy Ma Cất dạy Mục Kiền Liên: “Luận đến chỗ
cứu kính của vấn đề thuyết pháp thì người nói không nói gì hết, không phô bày
gì hết. Người nghe không nghe gì hết và không được có một sở đắc nào. Ví như
ảo thuật sư làm ra người ảo, người ảo lại nói chuyện ảo. Phải xác lập ý thức kiên
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định như thế rồi mới thuyết pháp…; phải biết căn tánh chúng sanh lợi hay
độn…; phải lấy tâm đại bi mà khen ngợi Đại thừa”. Con thấy Duy Ma Cật lý luận
lòng vòng cuối cùng cũng trở về lối thuyết pháp vô ngôn của Đại thừa cũng
giống như chuyện đức Phật niêm hoa ngài Đại Ca Diếp vi tiếu trên đại linh sơn,
nối tiếp chánh pháp của Phật. Thầy có thể giảng giải cho hàng sơ học như
chúng con hiểu phần nào về lối thuyết pháp không nói không nghe này được
không Thầy?

Đáp: Lối thuyết pháp không lời có ai còn lạ gì Thiền Tông Trung Hoa:

“Bất lập văn tự

Giáo ngoại biệt truyền.

Chỉ thẳng tâm người.

Kiến tánh thành Phật”

Có ai còn lạ gì Lão Trang:

“Đạo khả đạo phi thường đạo.

Danh giả danh phi thường danh”.

Phải không các bạn?

Duy Ma Cật là một nhà nghiên cứu tập họp những tư tưởng của Phật, Lão, Nho
và Bà La Môn thành lập một giáo lý Tối Thượng thừa. Cho nên, câu chuyện niêm
hoa trên núi Linh Thú, Tổ Ca Diếp mỉm cười… là khởi đầu cho những trang giả
sử 33 vị Tổ Sư thiền Ấn Độ và Trung Hoa, với mục đích là quét sạch Phật giáo
Nguyên thủy ra khỏi tư tưởng tín đồ. Vì thế, Bồ Đề Đạt Ma dạy: “giáo ngoại
biệt truyền, bất lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật”
. Đó là ý đồ diệt Phật giáo đã hiện nguyên hình trong kinh Bất Tư Nghì mà nhân
vật chính là ông Duy Ma Cật. Kinh sách Thiền Tông đều mang tư tưởng Lão
Trang. Tư tưởng này xuất phát nơi đất nước Trung Hoa. Vì thế mới tưởng tri sinh
ra 1700 công án trên giáo pháp thiền để thay thế kinh sách Nam Tông, chứ
không phải kinh sách Bắc Tông, để chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật.
Đó là lối dạy để diệt ý thức “vô phân biệt” làm cho ý thức tê liệt “Chẳng
niệm thiện niệm ác”. Các thiền sư tưởng giải “Chẳng niệm thiện niệm ác”
 là thành Phật, là giải thoát nơi đó, là hết tham, sân, si, nhưng sự thật đó chỉ là
một ảo tưởng Phật tánh. Đức Phật đâu có dạy kỳ lạ như vậy, đâu có dạy tu để
làm Phật, đâu có dạy tu để nhập thiền định; đâu có dạy tu để có Tam Minh, lục
thông; đâu có dạy tu ngồi thiền ba bốn tiếng đồng hồ; đâu có dạy tu để cầu
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vãng sanh Cực Lạc Tây Phương; đâu có dạy tu tập để nhập vào cảnh giới Niết
Bàn; đâu có dạy tu để lại nhục thân, xá lợi; đâu có dạy cúng bái tụng niệm cầu
siêu, cầu an, cầu tài, cầu lợi, cầu cho biết ngày, biết giờ chết; đâu có dạy lạy lễ
hồng danh sám hối để tiêu tai, giải nạn, để được phước báu nhân thiên và để
ngồi thiền hết vọng tưởng. Chính giáo pháp của đức Phật chỉ dạy tu tập để làm
chủ sanh, già, bệnh, chết. Đó là mục đích chân chánh của đạo Phật giúp cho
loài người thoát khổ, chứ không phải đạo Phật ra đời để hướng dẫn cho mọi
người tu tập để thành Phật, để thành Thánh.

Thiền Tông và Đại Thừa đã hiểu sai mục đích của đạo Phật nên mới lừa đảo
người khác bằng những lời nói “Vô sở đắc”, nếu có ai nói tu có chứng, có đắc
là gạt ngang “chẳng có chứng đắc gì cả”. Cho nên, ông Duy Ma Cật chỉ lập
lại những ý nghĩ tư tưởng vô phân biệt: “Luận đến chỗ cứu cánh của vấn đề
thuyết pháp thì người nói không nói gì hết, không phô bày gì hết,
người nghe không nghe gì hết và không được có một sở đắc nào”.

Thiền tông đã truyền thừa bắt đầu tại nước Trung Hoa khởi xướng từ Bồ Đề Đạt
Ma và phát triển rộ nở từ Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng loại thiền này là thiền miệng,
thiền la, thiền hét, thiền đánh, thiền thoi và luôn luôn vấn đáp công án nghe
thật kêu, nhưng thực chất tu hành không có giải thoát, chỉ rơi vào thiền tưởng
ngôi lim dim như thi ma người chết, họ cứ tưởng đó là “Phật tánh”.

Biết bao nhiêu người bỏ công sức tu hành, cuối cùng cũng chẳng ra gì chỉ an trú
trong một trạng thái tưởng không niệm. Cho nên thiền sư Thường Chiếu bảo: 
“Đó là bọn đại bịp”.

Trước khi tịch tổ Pháp Loa bệnh đau rên:

Hừ! Hừ!!!

Thấy thế Huyền Quang hỏi:

Sao Hòa Thượng rên?
Gió thổi qua khe trúc

Tu hành không làm chủ bệnh nên khéo trả lời che đậy “Gió thổi qua khe trúc
”, câu trả lời thật là tuyệt vời bưng bít.

Thiền tông đã truyền thừa được sáu đời tại Trung Hoa từ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục
Tổ Huệ Năng và từ đây Thiền Tông phát triển theo kiểu biến dạng thành Tịnh Độ
Tông, vì tu thiền không kết quả. Do đó, Tổ Thiền Tông Tuệ Viễn thành lập Liên
Trì Thư Xã sớ giải kinh Tịnh Độ. Đó là một hiện tượng báo động cho biết Thiền
Tông tu hành chẳng đến đâu nên mới sinh ra pháp môn Tịnh Độ. Thiền tông
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phát triển đến thiền công án và tham thoại đầu là con đường thiền chấm dứt,
không còn phương thế nào phát triển hơn nữa được.

Khi phát triển đến mức độ không còn phát triển được nữa thì lại sinh ra một hệ
phái khác: Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông. Tất cả các hệ phái này đều
là con đẻ của Thiền Tông. Cho nên, kinh sách Đại Thừa là kinh sách phát triển
theo kiến giải, tưởng giải của giáo pháp Bà La Môn Ấn Độ, của Thiền Tông Trung
Hoa. Các Tổ Sư Thiền Tông Trung Hoa rất khôn khéo, vì biết chắc tín đồ không
tin ở họ nên soạn kinh, viết sách đều gán cho Phật thuyết. Đó là có ý đồ lừa đảo
Phật tử bằng cách dùng thuật ngữ “Thiền giáo đồng hành”, có nghĩa là lấy
giáo tức là lời dạy của Phật làm niềm tin cho thiền. Khi Bồ Đề Đạt Ma sang
Trung Hoa đã tuyên bố: “Giáo ngoại biệt truyền. Bất lập văn tự. Chỉ thẳng
tên người. Kiến tánh thành Phật”.

Vì thế, Bồ Đề Đạt Ma diện kiến vua Lương Võ Đế. Nhà vua hỏi: “- Ai đang ở trước
mặt Ta”.

Bồ Đề Đạt Ma trả lời: “Không biết” nên bị vua Lương Võ Đế sai lính hầu đánh
gãy răng, và thả Ông ra, cấm không cho truyền tà đạo (đạo không đúng đạo
Phật), từ đó Bồ Đề Đạt Ma lên núi nhập thất, mai danh ẩn tích 9 năm. Người ta
gọi ông là ông Bà La Môn ngồi nhìn vách đá chín năm.

“Diện bích cửu niệm

Đấng ngộ Bồ Đề.

Dữ Chân Bồ Tát

Tề thành chánh giác”.

Cho nên, kinh Duy Ma Cật chỉ là một lập luận Phật tánh của Thiền Tông Trung
Hoa, chứ không có gì mới mẻ cả.

PHỤ LỤC

KHI NÓI, VIẾT PHẢI BÌNH TÂM SUY NGHĨ CHO KỸ

Bài viết của Diệu Quang

Hằng ngày, tôi thường mở hộp thư trên mạng để đọc thư các bạn bốn phương
gửi về tu viện Chơn Như.

Hôm nay, tôi nhận được nhiều lá thư gửi vào hộp thư của chúng tôi nói về Thầy
Thông Lạc.
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Sau khi đọc những bài viết về Thầy Thông Lạc của bạn Ng. H. trên trang thư
viện Hoa Sen, tôi có đến trình và thưa hỏi Thầy Thông Lạc, có nên trả lời những
bài viết này không?

Thầy Thông Lạc bảo: “Phải im lặng như Thánh, chúng ta tu tập theo Phật giáo là
để cầu giải thoát, chứ không phải để tranh luận hơn thua, phải trái, đúng sai với
ai cả. Nơi đâu có dựng lại chánh pháp của Phật, tu hành có giải thoát thì nơi đó
chúng ta nên theo mà học hỏi và tu tập, còn nơi đâu có lý luận hơn thua thì nên
tránh xa”.

Lời Thầy Thông Lạc khuyên như vậy, nhưng tâm chúng tôi tu hành chưa tới đâu
nên nghĩ đến nhiều người khác, nghĩ đến bạn Ng. H. Khi họ đọc những bài viết
của bạn Ng. H thì họ hiểu Phật giáo một cách lệch lạc (hiểu theo kiểu xưa nay
của kinh sách phát triển). Nếu những bài viết của bạn Ng. H đưa lên trang thư
viện Hoa Sen mà không được chỉnh đốn, làm sáng tỏ lại thì rất tội nghiệp cho
bạn Ng. H, vì bạn ấy không thấy được cái sai; cái cố chấp của bạn, mà còn có
một số bạn bè hùa theo, a dua với những lập luận nhai lại bã mía của bạn.

Những lập luận a dua nhai lại bã mía của bạn đã làm cho bạn không còn sáng
suốt thấy sự vô minh của bạn nữa, do đó bạn sinh ngã mạn cho mình là am
tường, thông suốt Phật pháp. Bằng chứng bạn ấy đã bỏ nhiều thì giờ để bình
luận những lời tựa của bộ sách Đường Về Xứ Phật theo những kiến giải, tưởng
giải của các vị Tổ sư. Trong khi đó, tâm bạn ấy sống chưa ly dục ly ác pháp ở
giai đoạn của người cư sĩ giữ gìn 5 giới, thì còn nói chi đến tâm bạn ấy bất động
trước các ác pháp và các cảm thọ; thì còn nói chi đến bạn ấy nhập được Tứ
Thánh Định. Cho nên, bạn ấy chưa thực hiện được Tam Minh; chưa làm chủ
được sự sống chết; chưa chấm dứt được sự tái sanh luân hồi; chưa biết khi chết
bạn ấy sẽ đi về đâu. Nhất là một điều dễ làm mà bạn ấy còn chưa biết, chưa
làm được, đó là một ngày sống đúng Phạm hạnh như Phật, như chúng Thánh
Tăng như ngày Thọ Bát Quan Trai đúng chánh pháp. Thế mà, những bài viết của
bạn ấy đưa lên trang Thư Viện Hoa Sen để chứng tỏ cho mọi người trên thế giới
biết bạn là người am tường, thông hiểu Phật Pháp, nhưng cái thông hiểu của
bạn giống như con chim nói tiếng người, có nghĩa là bạn chưa làm được những
gì bạn đã nói. Vậy mà bạn luận cái sai, cái đúng về sách Thầy Thông Lạc thì tôi
e rằng bạn là người háo danh và nông nổi, bạn không biết lượng sức mình
chẳng khác gì người mù rờ voi, người đứng dưới chân núi mà nói chuyện trên
đỉnh núi.

Nếu bạn muốn luận về sách Thầy Thông Lạc thì bạn phải sống đúng Phạm hạnh
của Phật, tâm phải ly dục ly bất thiện pháp, lúc nào cũng ở trong trạng thái bất
động tâm và phải nhập cho được Tứ Thánh Định và thực hiện Tam Minh thì
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chừng đó bạn mới đủ khả năng luận về bộ sách Đường Về Xứ Phật của Thầy
Thông Lạc.

Bạn đâu biết rằng rất nhiều tín đồ Phật giáo hiện giờ đang chịu ảnh hưởng tinh
thần bệnh hoạn mê tín, kiến chấp lý luận ảo tưởng và bệnh rối loạn thần kinh
của Phật giáo phát triển; những người bệnh này nhiều lắm bạn ạ! Cho nên,
những bậc tu hành chân chánh như Thầy Thông Lạc gióng lên tiếng chuông
cảnh tỉnh, để mọi người tự cứu lấy mình, chứ không còn có cách nào, hay người
nào khác tháo gỡ cho họ thoát khỏi những bệnh hoạn này. Trong khi đó những
bài viết của bạn đưa lên trên trang Thư Viện Hoa Sen luận về sách Thầy Thông
Lạc thì cũng giống như những người đã bị nọc của loài rắn độc mà lại được tiếp
thêm chất nọc độc nữa. Và từ đó về sau bệnh nọc độc kiến chấp ảo tưởng mê
tín của kinh sách phát triển càng trầm trọng hơn và không thể nào còn có thuốc
nào cứu trị được. Thật đáng thương vậy!

Những lối lý luận của bạn Ng. H là lối lý luận vay mượn của những nhà học giả
Phật giáo xưa và nay, cứ dựa theo lối mòn đó, dò dẫm lại, chứ bạn Ng. H. không
có sự nghiên cứu kỹ về kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy. Do đo,ù bạn ấy không
có sự hiểu biết của riêng bạn, vì thế cái hiểu biết này của bạn về Phật giáo mà
tôi bảo thụ động bước theo lối mòn của người khác. Những bài viết của bạn dễ
đưa dắt những người chưa hiểu biết về Phật giáo vào thế giới mê tín ảo tưởng
của kinh sách phát triển, trừu tượng của Thiền Đông Độ, nhất là những người
không có thì giờ nghiên cứu kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy, vì thế họ dễ bị
ảnh hưởng tà kiến của những loại kinh sách phát triển này.

Thưa các bạn! Nếu trong tất cả những bài viết của bạn Ng. H nói về bộ sách của
Thầy Thông Lạc, các bạn hãy chọn một bài nào, một đoạn nào, dù bất cứ ở chỗ
nào trong những bài viết ấy đưa ra, thì tôi sẽ chỉ cái sai của bạn Ng. H cho các
bạn xem, chỉ vì “mọi điểm của những bài viết” của bạn Ng. H không có điểm
nào luận đúng, nói đúng về Phật giáo, về Thầy Thông Lạc cả, toàn là luận sai, vì
bạn ấy quá xem thường kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy. Ở đây tôi không
chọn bài nào, đoạn nào cả mà chỉ ngay bài đầu, đoạn đầu rất ngắn của bạn ấy
để vạch ra cho các bạn xem bài viết của bạn ấy đã có rất nhiều cái sai với Phật
giáo, vừa theo lịch sử, vừa theo giáo pháp, vừa theo giới luật. Không có bộ môn
nào của Phật giáo mà bạn Ng. H luận đúng cả. Nếu chịu khó luận hết những bài
viết của bạn Ng. H, thì sẽ cho thấy cái sai của bạn ấy vô số kể bên cạnh còn có
tội phỉ báng kẻ chân tu.

1- Theo lập luận của bạn Ng. H cho Thầy Thông lạc viết không đúng lịch sử Phật
giáo mà chỉ do suy đoán của riêng Thầy: “Điều trên ghi không đúng theo lịch sử
Phật Giáo, hoặc là chỉ do suy đoán riêng của Thầy Thông Lạc”. Theo sự nghiên
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cứu của chúng tôi và qua lời dạy của Thầy Thông Lạc, thì nên căn cứ vào tuổi
thọ của ông A Nan để tìm ra Phật giáo Nguyên Thủy nguyên gốc tồn tại được
bao nhiêu năm trên thế gian này.

Ai cũng biết ông A Nan đến với đạo Phật vào khoảng 20 tuổi (tuổi tỳ kheo) cho
đến khi thị tịch là 120 tuổi. Ông là người đệ tử thị tịch cuối cùng của đức Phật.
Ông A Nan còn sống là người đại diện cho Phật giáo Nguyên Thủy và cũng là
người giữ gìn mạng mạch của Phật giáo chánh tông. Ông A Nan mất là Phật
giáo chân chánh mất. Tại sao vậy?

Vì hiện tượng báo cho biết Phật giáo mất, mất trước khi ông A Nan tịch, là do tu
sĩ Phật giáo bấy giờ hiểu sai lời Phật dạy, tu học theo kiến giải tà kiến của một
số Thầy Tổ của họ.

Trong những năm cuối đời, chính ông A Nan đích thân chỉnh đốn lại những điều
sai đó, mà các tu sĩ bấy giờ đều không nghe. Nên ông tự than phiền và cho
rằng: “Chúng sanh đời sau không còn đủ duyên với chánh pháp của Phật”. Để
chứng minh điều này, tôi xin ghi lại một đoạn sử về ông A Nan trong bộ Thập
Đại Đệ Tử Sử Chuyện:

“Đến năm tôi già tròn đủ 120 tuổi, một hôm nọ trên đường đi nghe một thầy Tỳ
Kheo tụng một bài kệ

“Nếu người sống trăm tuổi,

Không thấy thủy lão hạc

Chẳng bằng sống một ngày

Mà thấy được hạc ấy”

Ông A Nan nghe qua bài kệ tụng bị sai lầm một cách tệ hại, thật là râu ông nọ
cắm cằm bà kia, Tôn giả bèn lập tức cải chính. Bài kệ phải tụng như thế này:

“Nếu người sống trăm tuổi

Không hiểu pháp sanh diệt

Chẳng bằng sống một ngày

Mà được hiểu rõ ràng”

Tỳ kheo kia nghe ông Anan dạy xong, trở về thưa lại với sư phụ, chẳng dè sư
phụ nổi sùng nói rằng:
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- Ông đừng nghe ông A Nan nói bậy, năm nay ông A Nan đã già cả, lú lẩn rồi, Ta
dạy ông không sai đâu.

Thầy tỳ kheo trở lại đem lời sư phụ nói lại với ông A Nan.

Tôn giả A Nan định đi tìm ông ta để hỏi:

- Tại sao lại nói những lời ngu si như vậy? Nhưng suy đi nghĩ lại, con người đã
thốt ra lời ấy có nói chưa chắc đã chịu nghe, nên thôi.

Một vị Trưởng lão ôn hoà như ông A Nan thống lãnh giáo đoàn đương thời, nắm
trong tay giáo quyền tối thượng, nhưng vẫn áp dụng lối xử sự nhún nhường”.

Qua câu chuyện trên chúng ta xác định Phật giáo tồn tại tính Nguyên Thủy chỉ
có một trăm năm. Một trăm năm ấy tính theo tuổi thọ của Ông A Nan. Ông A
Nan vào đạo lúc 20 tuổi, đến khi thị tịch 120 tuổi. Như vậy ông A Nan có 100
tuổi đạo và 20 tuổi đời lúc trẻ. Còn tính theo năm đức Phật tu chứng quả đến
khi về nước là 10 năm nhưng mất hết 7 năm mới tu chứng. Khi tu chứng xong
ba năm sau mới về nước. Như vậy tính theo năm tu chứng đạo của Đức Phật và
ông A Nan thị tịch là 103 năm. Nhưng ít nhất ba năm sau cuối đời của ông A
Nan thì tu sĩ đã tu sai lệch theo kiến giải Thầy Tổ của họ. Như vậy Thầy Thông
Lạc nói: Phật Giáo Nguyên Thủy chỉ có tồn tại 100 năm là đúng, vì Thầy có
nghiên cứu và căn cứ vào sử sách hẳn hoi, chứ không phải Thầy suy đoán như
bạn Ng. H nói. Các bạn có chấp nhận điều này không?

Đó là cái sai thứ nhất của bạn Ng. H luận về Thầy Thông Lạc.

2- Lại nữa, theo bạn Ng. H nói: “Phật giáo Nguyên Thủy giữ đúng theo hình thức
tu hành thời Phật, vẫn tồn tại vài trăm năm sau khi đức Phật Thích Ca nhập diệt,
sau đó mới chia thành nhiều bộ phái mà Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ sau này
tập hợp thành Nam Tông và Bắc Tông”.

Theo sự hiểu biết chung của mọi người, cũng như bạn Ng. H, Phật giáo vẫn tồn
tại vài trăm năm sau khi đức Phật Thích Ca nhập diệt, sau đó mới chia thành
nhiều bộ phái mà Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ sau này tập hợp thành Nam
Tông và Bắc Tông.

Thưa các bạn! Sự phân chia bộ phái không phải đợi đến vài trăm năm sau khi
đức Phật nhập diệt, mà ngay khi đức Phật còn tại thế đã có sự phân chia thành
hình hai bộ phái rõ rệt. Đó là:

1. Một bộ phái do Đức Phật lãnh đạo.
2. Một bộ phái do Đề Bà Đạt Đa lãnh đạo.
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Nhờ sự lãnh đạo khéo léo của Đức Phật nên bộ phái Đề Bà Đạt Đa bị chìm, chứ
không bị diệt mất, chỉ chờ có cơ hội thuận tiện là phát triển ngay liền.

Như vậy, bạn Ng. H hiểu biết sự phân chia Phật giáo thành bộ phái là theo lối
mòn của các Tổ như trên đã nói, chứ không phải bạn ấy hiểu biết qua trí tuệ tu
chứng. Do đó, đây là điểm sai thứ hai của bạn Ng. H luận về Thầy Thông Lạc.

3- Lại nữa, theo bạn Ng. H nói: “Theo lịch sư, Phật chỉ giảng pháp trong 49 năm,
không phải 100 năm (tại thế) như TL viết”.

Đoạn luận trên của bạn Ng. H. cho thấy cái hiểu của bạn ấy lờ mờ không biết
Thầy Thông Lạc nói 100 năm Phật giáo trụ thế, hay 100 năm thuyết pháp, do đó
Ng. H. đưa ra hai giả thuyết:

1. Giả thuyết thứ nhất: Vẫn tồn tại vài trăm năm sau khi đức Phật Thích Ca
nhập diệt, chứ không phải 100 năm.

2. Giả thuyết thứ hai: Theo lịch sử, Phật chỉ giảng pháp trong 49 năm, không
phải 100 năm (tại thế) như TL viết.

Qua lời luận trên các bạn thấy rõ bạn Ng. H rất vội vàng, đọc sách Đường Về Xứ
Phật mà không hiểu gì về văn của Thầy Thông Lạc viết. Ở đây, Thầy Thông Lạc
viết rất rõ ràng: “Đạo Phật chỉ có tồn tại được 100 năm” mà bạn ấy lại lý luận
bảo: “Phật chỉ giảng pháp 49 năm, không phải 100 năm như TL viết”. Như vậy
bạn Ng. H đã đồng hoá nghĩa của chữ “tồn tại” và chữ “giảng pháp”. Có lẽ bạn
Ng. H. là người tu học theo kinh sách sách phát triển và bạn đã đạt được trí vô
phân biệt!

Đến đây các bạn đều biết lời luận của bạn Ng. H là dựa theo lối mòn của các Tổ
thuộc kinh sách phát triển, chứ bạn Ng. H không tự nghiên cứu Phật giáo như tôi
đã nói, nên sự hiểu biết của bạn ấy không có gì mới mẻ, riêng biệt. Vậy mà cầm
bút phê bình kết luận Thầy Thông Lạc viết sai, không đúng.

Thầy Thông Lạc viết một điều gì, điều ấy có căn cứ rõ ràng, chứ không phải tự
dự đoán riêng đặt ra, mà cũng không theo lối mòn của các Thầy Tổ học giả xưa
và nay. Thầy viết theo trí tuệ do tu tập, chứ không phải viết theo trí tuệ kiến
thức học giả phàm phu.

Ông A Nan là hiện thân giáo pháp của đức Phật, ông A Nan mất là giáo pháp
Phật mất, ông A Nan còn là giáo pháp Phật còn.

Ai cũng biết khi ông A Nan còn sống mà không chỉnh được những cái sai trong
Phật giáo bấy giờ, thì thử hỏi khi ông A Nan chết thì còn ai chỉnh những cái sai
này được. Với khả năng ghi nhớ của ông A Nan được đức Phật cho là đệ tử đa
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văn đệ nhất, thế mà còn không thể cứu nguy Phật giáo được, nên ông đành thị
tịch. Giờ đây chúng ta hãy đọc lại đoạn sử Phật giáo rất não lòng này: 

“Tuy vậy một bậc Trưởng lão Thánh Tăng đã sống 120 tuổi đối với việc đời
không còn chút lưu luyến, sau khi gặp chuyện trên lại còn chán ngán thế gian
hơn. Tôn giả nghĩ: “cái cõi đời này thật hết ý kiến, đức Thế Tôn nhập diệt chưa
bao lâu mà có người hiểu sai Phật pháp như vậy, sau này trong giáo đoàn lại có
những điều tà kiến kể sao cho xiết. Ta vì Phật tụng lại giáo pháp mà mọi người
chấp chặt vào kiến chấp tà kiến của họ không chịu theo đúng pháp mà tu hành.
Ta còn ở lại đây làm gì? (Thập Đại Đệ Tử Sử Chuyện)

4- Thưa các bạn! Tôi chỉ dẫn vài đoạn luận ngắn trên đây để các bạn thấy rõ
khả năng hiểu biết về Phật pháp của bạn Ng. H còn tùy thuộc, cần phải tu học
nhiều hơn nữa để thực chứng tự trí tuệ thấy hiểu biết như thật, chứ không phải
nhai lại bã mía của người xưa như vậy, chẳng có lợi ích gì cho bản thân, mà còn
làm cho mọi người hiểu biết lệch lạc về Phật giáo, làm mất chánh pháp của Phật
khiến người sau chẳng biết đường lối nào tu hành đến nơi đến chốn. Thật tội ấy
không thể tha thứ được. Như các bạn đã thấy kinh sách phát triển không thiếu,
nhiều như rừng, như biển, nhưng tìm một vị tu sĩ Phật giáo sống đúng Phạm
hạnh giới luật thì không tìm thấy, huống là tìm một tu sĩ Phật giáo tâm ly dục ly
bất thiện pháp và bất động trước các ác pháp và các cảm thọ thì làm sao tìm
có. Phải không các bạn?

Một rừng kinh sách phát triển như vậy mà không tìm ra một bậc tu hành sống
đúng Phạm hạnh giới luật thì làm gì tìm được một bậc nhập Tứ Thánh Định, thể
hiện Tam Minh, làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi tái sanh được

Thưa các bạn! Rừng kinh sách phát triển vĩ đại như thế mà chỉ thấy những bộ
giới cấm ít ỏi, lơ thơ, còn giới đức, giới hạnh, giới hành thì không có một bộ nào
cả. Vậy lấy giới luật gì? Ở đâu? Mà bạn Ng. H dám đem giới luật ra đây nói: “Có
hay không có, phạm hay không phạm”. Dựa vào mấy bộ giới cấm của các Tổ
mà luận về giới luật thì tôi e bạn ấy không biết lượng sức mình. Khi bạn viết ra
câu này chứng tỏ bạn là người không có nghiên cứu và học hỏi về giới luật: “Vì
làm sao gọi là phạm giới khi không hay chưa có giới”.

Thưa các bạn! Các bạn có biết giới luật của Phật bắt nguồn từ đâu mà có?

Từ Phạm Thiên đấy các bạn ạ!

Thưa các bạn! Phật có trước Phạm Thiên hay Phạm Thiên có trước Phật?
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Trong kinh sách Nguyên Thủy, Phật thường nhắc nhở các tỳ kheo nên sống một
đời sống Phạm hạnh. Vậy Phạm hạnh là gì? Phạm hạnh là đức hạnh của Phạm
Thiên. Đức hạnh của Phạm Thiên là giới đức, giới hạnh các bạn ạ!

Phạm Thiên có trước Phật, như vậy giới luật có trước Phật thì làm sao bạn Ng. H
bảo rằng: “Vì làm sao gọi là phạm giới khi không hay chưa có giới!”.

Như vậy, bạn Nguyễn Hòa thật là đáng thương. Phải không các bạn? Khi nói, khi
viết phải suy nghĩ kỹ. Đối với Phật giáo hiểu biết thì phải hiểu biết cho thật rành
rẽ (chứng đạo), thì có lợi ích cho mình cho người, còn biết theo kiểu như những
nhà học giả (chưa chứng), sự hiểu biết ấy như con dao hai lưỡi, biết mà im lặng
như Thánh thì tốt; đã không biết mà tưởng là biết lại nói ra là một tai họa cho
mình, cho người, cho Phật giáo. Các bạn có thấy điều này không?

Kinh pháp Cú dạy:

“Người ngu nghĩ mình ngu

Nhờ vậy thành có trí

Người ngu tưởng có trí

Thật xứng gọi chí ngu”

Trường hợp bạn H. Tr và bạn Ng. H, và một số vị nữa đều là những người viết
bài cho trang Thư Viện Hoa Sen. Trang Thư Viện Hoa Sen tiêu biểu tiếng nói
chân chánh, đúng đắn của Phật giáo, vì thế các bạn không nên viết sai phạm
như thế này. Viết sai phạm thì trang Thư Viện Hoa Sen sẽ mất uy tín đối với các
độc giả khắp nơi trên thế giới. Tiếng nói của Phật giáo mà không chân thật,
không đúng đắn, lệch lạc, nghiên cứu không thấu đáo là khinh thường độc giả,
xem độc giả thiếu hiểu biết về Phật giáo, vì thế mới muốn nói xuôi, nói ngược
như thế nào cũng được. Tôi nghĩ các bạn đã lầm, muốn nói một điều gì về Phật
giáo, về Thầy Thông Lạc thì các bạn hãy tu chứng đầy đủ trí tuệ Tam Minh, chứ
đừng đem chút học thức ra khoe khoang. Các bạn đừng tưởng rằng độc giả toàn
là những người dễ tin; rồi đây sẽ có những độc giả sẽ vạch trần những cái sai
trong những bài viết của các bạn, khi Thầy Thông Lạc ẩn bóng.

Như vậy, đây là cái sai của bạn Ng. H luận về Thầy Thông Lạc gây ảnh hưởng
làm mất uy tín cho trang Thư Viện Hoa Sen nữa. Theo tôi nghĩ trang Thư Viện
Hoa Sen là một thư viện Phật giáo chuyển tải những kinh sách Phật, những
tiếng nói chân chánh của Phật giáo, chứ không phải là một tiệm sách hỗn tạp
chưng bày nhiều thứ ô hợp.
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4- Bạn Ng. H còn một lỗi về phẩm hạnh nữa. Thầy Thông Lạc là một người lớn
tuổi (dù bài viết của bạn Ng. H vào năm 2002 hay 2003 thì Thầy Thông Lạc năm
đó cũng đã 75 hay 76 tuổi), vậy mà bạn Ng. H viết trống không và viết tắt như
vầy “TL”: “Theo lịch sử, Phật chỉ giảng pháp trong 49 năm, không phải 100 năm
(tại thế) như TL viết” (còn nhiều nơi khác nữa!). Cách thể hiện của bạn như vậy
tôi cho là thiếu văn hóa lịch sự, kém đạo đức, không lễ độ. Có đúng như vậy
không các bạn?

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có một truyền thống văn hoá kính trên,
nhường dưới, sống có đạo đức lịch sự, lễ độ, cung kính, tôn ti, trật tự rất tuyệt
vời. Vì thế, ngôn ngữ nước ta có đầy đủ những danh từ xưng hô phân biệt tôn ti
trật tự mà trên thế giới không dân tộc nào có những danh từ xưng hô nhiều như
vậy. Thế mà bạn Ng. H quên mình là dân tộc Việt Nam, quên nguồn gốc đạo
đức của Tổ Tiên ông bà, vì thế không chút e dè coi Thầy TL như bạn bè đồng
trang lứa, hay bậc trưởng thượng đối với hàng ti thuộc vậy (cho dù bạn Ng. H
trên 70 tuổi đi nữa thì lại càng thủ lễ hơn để làm gương cho con cháu) trong khi
Thầy Thông Lạc là một cụ già, còn ba năm nữa bằng tuổi Đức Phật nhập diệt.
Đó là nói về tuổi tác của Thầy Thông Lạc đáng là cha, là ông của không ít người.
Còn giả dụ cho bạn Ng. H hấp thụ văn hoá Âu Tây nên có lối xưng hô như thế
thì tôi cũng cho bạn ấy sai nốt, vì chỉ khi nào bạn Ng. H thường giao dịch và
thân thiết mới gọi người đó bằng tên trống không và hấp thụ như vậy là mất
gốc.

Chắc nhiều bạn không biết rằng về phần đức độ và tu hành của Thầy Thông Lạc
khó mà tìm thấy trong thế gian này: Đời sống giới luật rất nghiêm chỉnh, không
hề vi phạm những lỗi nhỏ nhặt, thiền định nhập Tứ Thánh Định, làm chủ sự sống
chết, chấm dứt tái sanh luân hồi, thể hiện Tam Minh, tâm thường bất động
trước các ác pháp và các cảm thọ, thường trú trong trạng thái thanh thản, an
lạc và vô sự. Người như vậy trên đời này dễ gì thấy, phải không các bạn?

Thưa các bạn! Có sống gần bên Thầy Thông Lạc mới nhận thấy được điều này.
Thấy được điều này thực đáng cho chúng ta cung kính, tôn trọng! Có đáng cho
chúng ta quỳ xuống đảnh lễ dưới chân Người không các bạn? Như vậy, cách ứng
xử của bạn Ng. H là rất đáng trách. Phải không các bạn?

Chỉ mới vào đầu một đoạn ngắn bài tiểu luận của bạn Ng. H mà đã có nhiều cái
sai không đúng với Phật giáo. Nếu đem hết các bài của bạn Ng. H ra luận thì cái
sai của bạn ấy còn biết bao nhiêu mà kể! Nhưng thôi, luận kể ít nhiều mà đi đến
đâu! Chỉ mong chúng ta giúp cho nhau có được nhận thức đúng để tránh được
cái đã sai. Và như vậy, xin hãy bình tâm mà học, bởi vì chỉ khi tu chứng quả A
La Hán thì mới đủ sức bình luận được sách của Thầy Thông Lạc.
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Thưa các bạn! Diệu Quang quá tất bật vì nhiều công việc, chỉ xin góp ý với bạn
Ng. H trong một đoạn tiểu luận nhỏ để làm một hạt cát xây dựng lại mái nhà
Phật giáo mà Thầy Thông Lạc ngày đêm miệt mài dựng lại những gì của đức
Phật đã bị các Tổ ném bỏ. Mong bạn Ng. H thông hiểu cho. Nếu tôi có nói điều
gì làm bạn không bằng lòng, xin bạn tha thứ và từ đây về sau xin được xem bạn
và các bạn khác như là những người bạn thân. Bạn Ng. H đồng ý nhé!

Diệu Quang có lời thăm và chúc bạn dồi dào sức khoẻ.

Kính ghi

Diệu Quang

Tháng 5-2004

--o0o--

(Hết tập 6)

***----------------------***

Nguồn: Đường về Xứ Phật Tập 6 - Nhà xuất bản Tôn  giáo

Tác giả: Trưởng lão Thích Thông Lạc
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